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[bookmark: _Toc218157631]1. Tính cấp thiết của đề án
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, người tiêu dùng được thừa nhận là một trong những chủ thể quan trọng, giữ vai trò trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Thị trường tiêu dùng chỉ phát triển lành mạnh khi quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng được bảo đảm, trong đó quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và minh bạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thông tin là cơ sở để người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, khả năng và bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng, tài sản. Việc thiếu thông tin, thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến những thiệt hại lớn cho người tiêu dùng, đồng thời gây mất lòng tin, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, trật tự thị trường và sự phát triển bền vững.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội đã trở thành trung tâm tiêu dùng lớn của cả nước. Hà Nội hiện có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, bao gồm nhiều tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước, cùng với đó là hàng triệu hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trực tuyến bùng nổ, tạo nên sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ. tính đến tháng 2/2024, Hà Nội đã định danh hơn 366.000 shp trên các sàn TMĐT như Shopee, Tiki, Lazada.
Tuy nhiên, tình trạng cung cấp thông tin thiếu chính xác, quảng cáo gây nhầm lẫn, che giấu điều kiện giao dịch bất lợi cho người tiêu dùng vẫn diễn ra khá phổ biến. Nhiều vụ việc bị cơ quan chức năng xử phạt, phản ánh từ báo chí và khiếu nại từ người tiêu dùng cho thấy những bất cập trong việc thực thi pháp luật. Trong 4 năm ( 2021-2024), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt 53 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng sữa, với tổng số tiền phạt là 546 triệu đồng, tổng số lượng hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy là nhiều lon, hộp, chai…
Trong khi đó, hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp, dù đã được ban hành và từng bước hoàn thiện (như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật sửa đổi năm 2023 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn) nhưng thực tiễn áp dụng còn nhiều hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tại Hà Nội vẫn chưa thực sự hiệu quả, chế tài chưa đủ sức răn đe. Ý thức tuân thủ của một bộ phận doanh nghiệp còn thấp, trong khi nhận thức của người tiêu dùng về quyền được thông tin còn hạn chế.
Xuất phát từ yêu cầu lý luận và thực tiễn đó, việc nghiên cứu đề tài “Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội” là cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc218157632]2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề án
2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước
Trong thời gian qua, vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đã được nhiều học giả, cơ quan quản lý và tổ chức xã hội quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Một số công trình tiêu biểu có thể kể đến như:
Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), đã trình bày cơ sở lý luận và các quy định pháp luật về quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng, nghĩa vụ minh bạch hóa thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Nguyễn Thị Mai Anh (2019), “Pháp luật về quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng ở Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả tập trung phân tích cơ sở lý luận và đánh giá những bất cập trong việc thực thi quy định về cung cấp thông tin, đồng thời đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Trần Văn Hòa (2020), “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7/2020. Bài viết phân tích những khó khăn trong việc bảo đảm tính minh bạch của thông tin hàng hóa, dịch vụ trên môi trường trực tuyến.
Nguyễn Thị Hồng Vân (2021), “Thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp trong thương mại hàng hóa”, Tạp chí Luật học, số 2/2021. Nghiên cứu này làm rõ vai trò của nghĩa vụ cung cấp thông tin trong xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời chỉ ra các hạn chế trong cơ chế kiểm tra, giám sát.
Ngoài ra, các báo cáo chuyên đề của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương) hằng năm cũng công bố dữ liệu thống kê về tình hình vi phạm nghĩa vụ thông tin của doanh nghiệp, phản ánh thực tiễn áp dụng pháp luật trên phạm vi cả nước.
2.2. Các nghiên cứu ngoài nước
Ở các quốc gia phát triển, vấn đề cung cấp thông tin minh bạch được xem là nền tảng của bảo vệ người tiêu dùng. Một số công trình tiêu biểu có giá trị tham khảo như:
OECD (2016), Consumer Protection in E-Commerce: OECD Recommendations, phân tích nguyên tắc cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ cho người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến.
Philip Nelson (1970) với công trình “Information and Consumer Behavior”, đã chỉ ra rằng mức độ minh bạch thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi lựa chọn và lòng tin của người tiêu dùng trên thị trường.
European Commission (2019), Consumer Conditions Scoreboard, cho thấy các nước Liên minh Châu Âu đều coi trọng cơ chế buộc doanh nghiệp công khai thông tin về nguồn gốc, giá cả và rủi ro sản phẩm.
Những nghiên cứu này góp phần cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn về minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.
Tóm lại, trong những năm qua, cả trong và ngoài nước, vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đã được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Các công trình nghiên cứu trong nước đã tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, phân tích các quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp và thực trạng thực thi quyền được biết thông tin của người tiêu dùng. Những nghiên cứu này đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc áp dụng pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh TMĐT ngày càng phát triển. Đồng thời, các báo cáo của cơ quan quản lý như Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng cung cấp dữ liệu thực tiễn về các vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, làm nền tảng cho việc hoàn thiện chính sách và pháp luật. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy minh bạch thông tin là một trong những yếu tố then chốt trong bảo vệ người tiêu dùng. OECD, European Commission và các học giả như Philip Nelson nhấn mạnh rằng mức độ rõ ràng, đầy đủ và dễ hiểu của thông tin tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng và lòng tin của người tiêu dùng. Những kinh nghiệm này cung cấp cơ sở tham khảo quý giá cho việc xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế pháp lý ở Việt Nam, đặc biệt trong việc tăng cường trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự hoàn thiện về mặt pháp lý trong việc bảo vệ quyền được cung cấp thông tin và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Luật đã quy định rõ hơn các quyền của người tiêu dùng, mở rộng phạm vi áp dụng trong TMĐT, đồng thời tăng cường chế tài đối với các hành vi vi phạm. Đây là điểm mới quan trọng, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện có vẫn còn tồn tại một số khoảng trống. Đa phần tập trung vào phân tích lý luận, đánh giá tổng quan hoặc nghiên cứu thực trạng trên phạm vi hẹp; ít có công trình phân tích sâu về hiệu quả thực thi các quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 trong các lĩnh vực TMĐT, dịch vụ trực tuyến, hay các ngành kinh doanh mới nổi. Ngoài ra, chưa có nhiều nghiên cứu kết hợp dữ liệu thực tế từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng để đánh giá toàn diện về tác động của các quy định pháp luật mới. Đây là những hướng nghiên cứu tiềm năng, mở ra cơ hội cho các công trình tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và thực tiễn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.
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3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và thực trạng pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa và phân tích các vấn đề lý luận về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và pháp luật về vấn đề này.
- Nghiên cứu, đối chiếu và làm rõ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam.
- Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội, thông qua số liệu, báo cáo, các vụ việc điển hình.
- Đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội.
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4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:
Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, bao gồm các quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 (có hiệu lực từ 01/7/2024), cùng các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan như Luật Thương mại, Luật Quảng cáo, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Giao dịch điện tử...
Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Thành phố Hà Nội, bao gồm:
Hành vi, cách thức và nội dung cung cấp thông tin của doanh nghiệp cho người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
Hoạt động quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng (như Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Hà Nội...);
Các tranh chấp, khiếu nại, vi phạm phát sinh trong thực tiễn liên quan đến việc cung cấp hoặc không cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người tiêu dùng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nội dung: Tập trung vào các quy định pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Ngoài ra, đề án phân tích trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp các loại thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng trước, trong và sau giao dịch tiêu dùng (quảng cáo, nhãn mác, điều kiện hợp đồng, giá cả, chính sách bảo hành, hậu mãi...).
Không gian: Thành phố Hà Nội.
Thời gian: Thực tiễn giai đoạn 2021-2025 (có cập nhật các chính sách mới năm 2023). Vì đây là khoảng thời gian ghi nhận nhiều thay đổi trong thực tiễn kinh doanh và phá Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giai đoạn này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT và ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) năm 2023.
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Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu các văn bản pháp luật, nghị quyết, báo cáo của cơ quan nhà nước, các công trình khoa học liên quan.
Phương pháp so sánh pháp luật: Đối chiếu với pháp luật và thực tiễn một số quốc gia, tổ chức quốc tế (EU, OECD, ASEAN) để rút ra bài học kinh nghiệm.
Phương pháp phân tích định tính – định lượng: Phân tích các vụ việc điển hình.
Phương pháp logic – lịch sử: Làm rõ sự hình thành, phát triển của pháp luật về cung cấp thông tin.
[bookmark: _Toc218157636]6. Đóng góp của đề án
 	- Về lý luận: Hệ thống hoá, phân tích các vấn đề lý luận và pháp luật liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp.
- Về thực tiễn: Cung cấp bức tranh toàn diện về tình hình thực hiện pháp luật tại Hà Nội, minh họa bằng số liệu, vụ việc cụ thể.
- Về kiến nghị giải pháp: Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.
[bookmark: _Toc218157637]7. Cấu trúc đề án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, đề án được kết cấu thành 3 chương:
 	Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.
 	Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và thực tiễn thực hiện ở Thành phố Hà Nội.
 	Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Thành phố Hà Nội.
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[bookmark: _Toc218157640]1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thông tin đối với người tiêu dùng
1.1.1.1. Khái niệm thông tin đối với người tiêu dùng
	Từ góc độ kinh tế học và lý thuyết ra quyết định, thông tin đối với người tiêu dùng được hiểu là tập hợp các dữ liệu, tín hiệu và tri thức mà người tiêu dùng thu thập, xử lý để giảm thiểu sự không chắc chắn và tối đa hóa lợi ích trong quá trình mua sắm. Chi phí tìm kiếm thông tin là một yếu tố quyết định hành vi tiêu dùng, và thông tin được coi là một nguồn lực kinh tế giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định hợp lý[footnoteRef:1]. [1:  Stigler, G. J. (1961), “The Economics of Information”, Journal of Political Economy, 69(3), 213–225.] 

	Trong các nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng, thông tin bao gồm mọi tín hiệu hữu hình và vô hình liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, giá cả, và địa điểm mua. Nó là cơ sở để người tiêu dùng đánh giá các phương án lựa chọn (và hình thành thái độ đối với sản phẩm[footnoteRef:2]. Thông tin càng đầy đủ và chính xác, rủi ro của việc mua sắm càng giảm. [2:  Solomon, M. R. (2020), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (13th ed.), Pearson Education.] 

Trong lĩnh vực marketing và truyền thông, thông tin được nhìn nhận là nội dung truyền tải có chủ đích từ các nguồn khác nhau nhằm tác động, thuyết phục hoặc giáo dục người tiêu dùng. Trong marketing, đây là những thông điệp được kiểm soát bởi doanh nghiệp, bao gồm quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mãi, bao bì, và thông tin trên điểm bán. Nó nhằm mục đích xây dựng nhận thức thương hiệu và khuyến khích hành vi mua hàng[footnoteRef:3]. Thông tin phi marketing bao gồm thông tin từ các nguồn độc lập (các tổ chức đánh giá, báo chí, chuyên gia) và quan trọng nhất là thông tin truyền miệng hoặc trải nghiệm thực tế[footnoteRef:4]. Thông tin phi marketing thường có độ tin cậy cao hơn trong mắt người tiêu dùng. [3:  Kotler, P., & Armstrong, G. (2021), Principles of Marketing (18th ed.), Pearson Education.]  [4:  Trần Thị Ngọc (2020), “Ảnh hưởng của Thông tin Truyền miệng đến Quyết định Mua hàng của Người tiêu dùng”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (Số 280), 32-38.] 

Như vậy, thông tin đối với người tiêu dùng là tập hợp các dữ liệu, kiến thức và tín hiệu đa dạng (bao gồm thông tin từ nguồn marketing của doanh nghiệp và nguồn phi Marketing độc lập) mà cá nhân người tiêu dùng thu thập, xử lý và diễn giải trong suốt quá trình ra quyết định, từ nhận biết nhu cầu đến đánh giá sau khi mua, nhằm giảm thiểu rủi ro nhận thức và tối đa hóa sự thỏa mãn khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
1.1.1.2. Đặc điểm của thông tin đối với người tiêu dùng
	Trước hết, thông tin đối với người tiêu dùng thường có tính đa dạng và phong phú. Người tiêu dùng tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như quảng cáo, mạng xã hội, người thân, bạn bè, các tổ chức truyền thông hay trực tiếp từ sản phẩm, dịch vụ. Sự đa dạng này giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn để tham khảo, so sánh và đưa ra quyết định mua sắm phù hợp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải có khả năng phân tích, lọc thông tin để tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin không chính xác hoặc thiên lệch.
	Một đặc điểm quan trọng khác của thông tin đối với người tiêu dùng là tính kịp thời và liên quan. Thông tin phải được cung cấp đúng lúc, khi người tiêu dùng cần, thì mới phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ quyết định mua hàng. Thông tin cũng cần có sự liên quan mật thiết đến nhu cầu, sở thích và hoàn cảnh của người tiêu dùng. Nếu thông tin quá chung chung hoặc không phù hợp, người tiêu dùng sẽ khó tin tưởng và có thể bỏ qua[footnoteRef:5]. Do đó, các nhà cung cấp và tổ chức cần chú trọng đến việc thiết kế thông tin sao cho phù hợp với từng nhóm khách hàng. [5:  Nguyễn Thị Thu Hà (2022), Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

	Ngoài ra, thông tin đối với người tiêu dùng còn có tính tin cậy và minh bạch. Người tiêu dùng thường đánh giá sản phẩm, dịch vụ dựa trên độ chính xác, minh bạch và đáng tin cậy của thông tin nhận được. Những thông tin không rõ nguồn gốc, mập mờ hoặc gây hiểu lầm có thể làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định mua hàng. Ngược lại, thông tin chính xác, đầy đủ và dễ hiểu sẽ giúp người tiêu dùng cảm thấy yên tâm, từ đó tăng khả năng ra quyết định đúng đắn và trung thành với thương hiệu.
	Cuối cùng, thông tin đối với người tiêu dùng mang tính cá nhân hóa. Mỗi người tiêu dùng có nhu cầu, thị hiếu và hành vi riêng, vì vậy thông tin nếu được thiết kế để phù hợp với từng cá nhân sẽ có sức ảnh hưởng mạnh hơn[footnoteRef:6]. Công nghệ hiện đại, đặc biệt là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đã giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân hóa, từ đó nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiệu quả marketing.	 [6:  Nguyễn Văn Cương (2021), “Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (6), tr. 45–55.] 

[bookmark: _Toc218157641]1.1.2. Vai trò của thông tin đối với người tiêu dùng
	- Vai trò của thông tin trong việc ra quyết định tiêu dùng
Thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người tiêu dùng ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả. Khi có đầy đủ thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ, người tiêu dùng có thể so sánh các lựa chọn khác nhau về giá cả, chất lượng, nguồn gốc và tính năng. Việc này giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính, đồng thời tránh được các rủi ro khi mua phải hàng kém chất lượng hoặc không phù hợp.
- Vai trò của thông tin trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thông tin minh bạch và đầy đủ cũng giúp người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi của mình. Khi biết được quyền lợi, nghĩa vụ, điều kiện bảo hành, các chính sách đổi trả hoặc các rủi ro tiềm ẩn, người tiêu dùng sẽ dễ dàng yêu cầu các quyền lợi hợp pháp và phản ứng kịp thời khi gặp phải sản phẩm hoặc dịch vụ không đạt chuẩn. Nhờ đó, thông tin góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ và cảnh giác trong quá trình tiêu dùng.
- Vai trò của thông tin trong xây dựng lòng tin và quyết định mua sắm
Thông tin đáng tin cậy từ nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc các nguồn độc lập giúp người tiêu dùng cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn vào sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự tin tưởng này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm, tạo ra sự trung thành với thương hiệu hoặc nhà cung cấp. Ngược lại, thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch sẽ làm người tiêu dùng lo lắng, do dự và giảm khả năng ra quyết định nhanh chóng.
	- Vai trò của thông tin trong nâng cao nhận thức và khả năng lựa chọn
Thông tin không chỉ cung cấp kiến thức về sản phẩm mà còn giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường liên quan đến tiêu dùng. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể đưa ra các lựa chọn có lợi cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp minh bạch, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
[bookmark: _Toc218157642]1.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
[bookmark: _Toc218157643]1.2.1. Khái niệm trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng 
	Trách nhiệm cung cấp thông tin là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng nhất của Quyền được thông tin của người tiêu dùng được ghi nhận trong pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của hầu hết các quốc gia. Người tiêu dùng được bảo đảm quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nội dung giao dịch, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, và các nội dung cần thiết khác liên quan đến giao dịch và sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ[footnoteRef:7]. Trách nhiệm của doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân kinh doanh) là phải thực hiện cung cấp thông tin đó một cách trung thực, đầy đủ và kịp thời. [7:  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.] 

	Theo góc độ quốc tế, Ủy ban Thường trực về Quyền và Nghĩa vụ của Người tiêu dùng (COPOLCO) thuộc Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) nhấn mạnh trách nhiệm này là một yếu tố cấu thành nên văn hóa kinh doanh có trách nhiệm. Trách nhiệm cung cấp thông tin giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm sáng suốt, ngăn ngừa rủi ro và thiệt hại cho sức khỏe, tài sản (ISO, 2020).
Trong kinh tế học, đặc biệt là lý thuyết thông tin bất đối xứng, trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp là cần thiết để cân bằng thị trường. Theo lý thuyết thông tin bất đối xứng, các nghiên cứu chỉ ra rằng, doanh nghiệp luôn nắm giữ thông tin đầy đủ hơn về chất lượng, nguồn gốc và rủi ro của sản phẩm so với người tiêu dùng. Trách nhiệm cung cấp thông tin giúp giảm thiểu sự bất đối xứng này, tạo ra một thị trường công bằng hơn[footnoteRef:8]. [8: Akerlof, G. A. (1970), “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500.] 

	Xét về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yêu cầu về đạo đức kinh doanh. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực để xây dựng lòng tin, sự minh bạch và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng[footnoteRef:9]. [9:  Carroll, A. B. (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 34(4), 39–48.] 

Tóm lại, trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng là nghĩa vụ pháp lý và đạo đức mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện, bao gồm việc công bố, truyền đạt một cách chính xác, đầy đủ, trung thực và kịp thời mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (như nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, điều kiện giao dịch và các rủi ro tiềm ẩn) để đảm bảo quyền được thông tin của người tiêu dùng, giúp họ đưa ra quyết định tiêu dùng hợp lý và bảo vệ an toàn, sức khỏe của bản thân.
[bookmark: _Toc218157644]1.2.2. Đặc điểm trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng 
	Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Một trong những đặc điểm cơ bản của trách nhiệm này là tính minh bạch. Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, trung thực và rõ ràng các thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ mà mình cung cấp, bao gồm thành phần, nguồn gốc, chất lượng, giá cả, cách sử dụng và các rủi ro có thể xảy ra. Sự minh bạch này giúp người tiêu dùng có cơ sở để đưa ra quyết định mua sắm chính xác và hợp lý, đồng thời hạn chế nguy cơ tranh chấp pháp lý.
	Một đặc điểm khác là tính kịp thời và liên tục trong việc cung cấp thông tin. Thông tin mà doanh nghiệp cung cấp phải được cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng tình hình thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ[footnoteRef:10]. Trong bối cảnh thị trường và nhu cầu người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, việc cung cấp thông tin kịp thời không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì niềm tin của khách hàng mà còn là điều kiện để người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình. Thông tin lỗi thời hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến quyết định sai lầm, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và làm giảm uy tín của doanh nghiệp [10:  Phạm Duy Nghĩa (2019), Pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, NXB Hồng Đức.] 

Bên cạnh đó, trách nhiệm cung cấp thông tin còn mang tính pháp lý và trách nhiệm đạo đức. Từ góc độ pháp luật, nhiều quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bắt buộc doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; vi phạm các quy định này có thể dẫn đến hình thức xử lý hành chính, dân sự hoặc thậm chí hình sự. Từ góc độ đạo đức kinh doanh, việc cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực còn thể hiện sự tôn trọng quyền lợi và nhu cầu của khách hàng, góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và thị trường[footnoteRef:11]. [11:  Trần Thị Ngọc (2020), “Ảnh hưởng của Thông tin Truyền miệng đến Quyết định Mua hàng của Người tiêu dùng”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (Số 280), 32-38. ] 

Cuối cùng, trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp tương tác trực tiếp với mức độ tin cậy và uy tín của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác sẽ tạo được lòng tin từ người tiêu dùng, tăng cường thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngược lại, việc thiếu trách nhiệm trong cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến mất uy tín, khiếu kiện của khách hàng và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh lâu dài.
[bookmark: _Toc218157645]1.2.3. Phân loại trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	- Trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm, dịch vụ
Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đặc tính kỹ thuật, chất lượng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo hành, giá cả và các rủi ro tiềm ẩn[footnoteRef:12]. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp người tiêu dùng hiểu rõ về sản phẩm trước khi quyết định mua, từ đó bảo vệ quyền lợi và hạn chế các tranh chấp phát sinh do thông tin sai lệch hoặc thiếu sót. Đây là trách nhiệm cơ bản và trực tiếp nhất của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, được quy định tại các văn bản pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. [12:  Lê Thế Giới & Nguyễn Xuân Lãn (2017), Quản trị Marketing (Tái bản lần thứ 10), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. ] 

	- Trách nhiệm minh bạch trong quảng cáo và khuyến mại
Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng mọi hình thức quảng cáo, khuyến mại hay giới thiệu sản phẩm đều minh bạch, trung thực và không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Các thông tin quảng cáo không được cường điệu hóa quá mức hoặc che giấu các điều kiện, giới hạn quan trọng liên quan đến sản phẩm. Trách nhiệm này không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng uy tín và niềm tin cho doanh nghiệp trên thị trường[footnoteRef:13]. Các hành vi vi phạm về quảng cáo sai sự thật có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, bao gồm xử phạt hành chính hoặc bồi thường thiệt hại. [13:  Nguyễn Thị Hạnh (2022), “Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp trong thương mại điện tử”, Tạp chí Khoa học Pháp lý, 28(4), 45-55.] 

	- Trách nhiệm cập nhật thông tin trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ
Trách nhiệm cung cấp thông tin không chỉ dừng lại ở thời điểm bán hàng, mà còn kéo dài trong suốt vòng đời sản phẩm hoặc quá trình cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp cần kịp thời thông báo cho người tiêu dùng về các thay đổi quan trọng liên quan đến sản phẩm, như cải tiến kỹ thuật, thay đổi thành phần, thay đổi điều kiện bảo hành hoặc các vấn đề an toàn mới phát hiện. Việc này giúp người tiêu dùng chủ động trong việc sử dụng, bảo quản và quyết định tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tranh chấp phát sinh.
	- Trách nhiệm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thông tin theo yêu cầu
Doanh nghiệp còn có trách nhiệm chủ động giải đáp các thắc mắc, yêu cầu cung cấp thông tin từ phía người tiêu dùng một cách kịp thời, chính xác và minh bạch. Điều này bao gồm việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn sử dụng, thông tin về bảo hành, đổi trả hoặc các chính sách liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng[footnoteRef:14]. Trách nhiệm này thể hiện mối quan hệ hai chiều giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. [14:  Trần Thị Hương (2020), Bảo vệ quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.] 

[bookmark: _Toc218157646]1.3. Khái niệm, đặc điểm, nội dung của pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
[bookmark: _Toc218157647]1.3.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng 
1.3.1.1. Khái niệm pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Từ các phân tích trên, có thể hiểu, pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, và bằng các phương thức rõ ràng, dễ hiểu các thông tin liên quan đến đặc tính, chất lượng, giá cả, nguồn gốc, chế độ bảo hành và các rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền được thông tin và quyền lựa chọn của người tiêu dùng, làm cơ sở để họ tham gia giao dịch một cách tự nguyện và có hiểu biết. Nội hàm của trách nhiệm này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà còn bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc thiếu sót gây ra tổn thất cho người tiêu dùng.
1.3.1.2. Đặc điểm của pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng có đặc điểm cơ bản là tính minh bạch và công khai. Các quy định pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp. Điều này bao gồm thông tin về chất lượng, nguồn gốc, thành phần, giá cả, điều kiện sử dụng, bảo hành và các rủi ro có thể xảy ra[footnoteRef:15]. Tính minh bạch không chỉ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm đúng đắn mà còn tăng cường uy tín và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. [15:  Trần Thị Hương (2020), Bảo vệ quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.] 

	Một đặc điểm quan trọng khác là tính ràng buộc pháp lý. Doanh nghiệp không chỉ có quyền cung cấp thông tin mà còn có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ và trung thực. Việc không tuân thủ nghĩa vụ này có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc thậm chí hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Pháp luật thường quy định cụ thể các hành vi bị cấm, chẳng hạn như gian lận thông tin, che giấu thông tin quan trọng hoặc gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Nhờ vậy, cơ chế pháp lý trở thành công cụ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước các hành vi tiêu cực của doanh nghiệp.
	Bên cạnh đó, pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin còn có tính định hướng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các quy định không chỉ đặt ra nghĩa vụ cho doanh nghiệp mà còn hướng dẫn doanh nghiệp cách thức cung cấp thông tin hợp lý, dễ hiểu và dễ tiếp cận[footnoteRef:16]. Điều này giúp người tiêu dùng nắm bắt đầy đủ các quyền lợi, lựa chọn sản phẩm phù hợp và phòng tránh các rủi ro trong quá trình tiêu dùng. Đồng thời, pháp luật cũng khuyến khích doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quan hệ thương mại. [16:  Nguyễn Văn Cương (2021), “Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (6), tr. 45–55.] 

	Một đặc điểm nữa là tính tương thích và linh hoạt với các loại hình doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau. Pháp luật thường thiết kế các quy định linh hoạt để phù hợp với quy mô, loại hình kinh doanh và đặc thù sản phẩm, dịch vụ. Doanh nghiệp sản xuất, thương mại hay cung ứng dịch vụ đều phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin nhưng phương thức, hình thức và mức độ thông tin có thể khác nhau, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn áp dụng.
[bookmark: _Toc218157648]1.3.2. Nội dung pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng 
1.3.2.1. Các thông tin doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đối với người tiêu dùng
	Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng là một trong những quyền cơ bản của người tiêu dùng và cũng là nghĩa vụ quan trọng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, nhằm bảo đảm tính minh bạch, trung thực và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Việc doanh nghiệp phải cung cấp thông tin rõ ràng, đầy đủ giúp người tiêu dùng có đủ cơ sở để đưa ra quyết định mua sắm, sử dụng dịch vụ một cách chính xác và an toàn. Đồng thời, nó cũng góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trên thị trường.
	Cụ thể, các thông tin mà doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thường bao gồm: thông tin về đặc tính, chất lượng, công dụng, nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của sản phẩm; thông tin về giá cả, chi phí, chính sách thanh toán, các điều kiện bảo hành, hậu mãi và dịch vụ hỗ trợ khách hàng[footnoteRef:17]. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần cung cấp thông tin về các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, các biện pháp phòng ngừa để người tiêu dùng chủ động bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của mình. Ở mức cao hơn, doanh nghiệp còn phải minh bạch về các chính sách khuyến mãi, ưu đãi và các điều khoản trong hợp đồng, nhằm tránh gây hiểu lầm hoặc sai lệch thông tin, từ đó giảm thiểu tranh chấp phát sinh. [17:  Nguyễn Văn Cương (2021), “Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (6), tr. 45–55.] 

	Hiện nay, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam đã quy định khung cơ bản về thông tin mà doanh nghiệp phải cung cấp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bất cập trong thực tiễn, ví dụ như thiếu chi tiết về thông tin dịch vụ số, thông tin về sản phẩm nhập khẩu và thông tin về các sản phẩm mới, công nghệ cao. Do đó, một số nghiên cứu đề xuất cần hoàn thiện pháp luật bằng cách bổ sung các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin trong môi trường kinh doanh hiện đại, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch và khả năng kiểm chứng thông tin.
1.3.2.2. Các trường hợp cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Trong thực tiễn, trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng không chỉ là nghĩa vụ chung mà còn được thể hiện trong các trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm người tiêu dùng được tiếp cận thông tin đầy đủ và đúng lúc để đưa ra quyết định[footnoteRef:18]. Các trường hợp này xuất phát từ nguyên tắc minh bạch thông tin, nguyên tắc tự nguyện lựa chọn và nguyên tắc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, giúp tạo lập sự cân bằng giữa quyền lợi của doanh nghiệp và quyền lợi của khách hàng. [18:  Nguyễn Thị Thu Hà (2022), Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.] 

	Các trường hợp cung cấp thông tin bao gồm: trước khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ; trong quá trình thực hiện hợp đồng; và trong các tình huống phát sinh liên quan đến quyền lợi, an toàn hoặc khi có yêu cầu của người tiêu dùng. Trường hợp đầu tiên là cung cấp thông tin trước giao dịch, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin về đặc tính sản phẩm, giá cả, các điều kiện và cam kết liên quan đến chất lượng. Trường hợp thứ hai là trong quá trình thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp phải thông báo kịp thời về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, ví dụ như thay đổi về thời gian giao hàng, lỗi sản phẩm hoặc điều kiện dịch vụ. Trường hợp thứ ba là cung cấp thông tin khi có yêu cầu, doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, bao gồm thông tin về hậu mãi, đổi trả, bảo hành.
	Từ góc độ pháp luật, mặc dù các quy định hiện hành đã đề cập đến nghĩa vụ cung cấp thông tin trong nhiều trường hợp, nhưng vẫn còn hạn chế trong việc cụ thể hóa các hình thức cung cấp thông tin, đặc biệt đối với giao dịch TMĐT, dịch vụ trực tuyến và sản phẩm nhập khẩu[footnoteRef:19]. Do đó, cần điều chỉnh pháp luật theo hướng mở rộng phạm vi và cụ thể hóa các trường hợp cung cấp thông tin, bao gồm việc quy định rõ ràng về hình thức, thời hạn và phương thức thông tin, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mọi tình huống kinh doanh hiện đại. [19:  Nguyễn Văn Cương (2021), “Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (6), tr. 45–55.] 

1.3.2.3. Trách nhiệm cung cấp thông tin đối với người tiêu dùng của bên thứ ba
	Trong bối cảnh thị trường hiện đại, bên thứ ba, đặc biệt là những cá nhân có tầm ảnh hưởng, KOLs (Key Opinion Leaders) đang đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng. Những cá nhân này không chỉ là kênh quảng bá, mà còn có sức ảnh hưởng đáng kể đối với quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Chính vì vậy, trách nhiệm cung cấp thông tin minh bạch, chính xác và đầy đủ của các bên thứ ba này trở thành một vấn đề pháp lý và đạo đức quan trọng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Thực tiễn cho thấy, nhiều người tiêu dùng dựa vào đánh giá, bình luận, hoặc trải nghiệm của KOLs để đưa ra quyết định tiêu dùng. Tuy nhiên, thông tin do các bên thứ ba này cung cấp không phải lúc nào cũng được kiểm chứng, dẫn đến rủi ro người tiêu dùng bị sai lệch thông tin, mua phải hàng hóa, dịch vụ không đúng chất lượng, không đúng công dụng. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của các KOLs là cần thiết để bảo đảm người tiêu dùng được tiếp cận thông tin chính xác, không bị lừa dối hoặc thao túng.
Trách nhiệm của các bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng xuất phát từ nguyên tắc trung thực, minh bạch trong giao dịch kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mặc dù các KOLs thường không phải là nhà sản xuất hay nhà phân phối trực tiếp, nhưng khi họ đưa ra nhận định, đánh giá, hoặc quảng bá sản phẩm, họ thực chất đã tham gia vào quá trình giao dịch kinh tế, đồng thời tạo ra ảnh hưởng đối với quyết định của người tiêu dùng[footnoteRef:20]. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý đối với thông tin mà họ truyền tải cần được xác định rõ, bao gồm nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, không gây nhầm lẫn và không xâm hại đến quyền lợi người tiêu dùng. [20:  Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam (2023), Kỷ yếu hội thảo “Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)”, Hà Nội.] 

	Hiện nay, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa có các quy định chi tiết về trách nhiệm của bên thứ ba như KOLs, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn. Điều này đặt ra yêu cầu điều chỉnh pháp luật để quy định rõ ràng nghĩa vụ của các bên thứ ba, bao gồm cả việc phải công khai mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, phải đảm bảo thông tin cung cấp đúng sự thật về sản phẩm và dịch vụ, và chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Việc hoàn thiện pháp luật không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn nâng cao uy tín và trách nhiệm của các KOLs, đồng thời tạo môi trường thị trường minh bạch, lành mạnh.
	Ngoài ra, về phương diện thực tiễn, doanh nghiệp và các KOLs cần phối hợp trong việc xây dựng các quy chuẩn về cung cấp thông tin[footnoteRef:21]. Điều này bao gồm các nguyên tắc: không quảng cáo sai sự thật, không thổi phồng công dụng sản phẩm, công khai các mối quan hệ tài chính hoặc hợp tác liên quan đến sản phẩm, và hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đúng cách. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường giám sát, kiểm tra, và có cơ chế xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm. Như vậy, trách nhiệm cung cấp thông tin của bên thứ ba không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là cam kết đạo đức với cộng đồng tiêu dùng. [21:  Phạm Duy Nghĩa (2019), Pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, NXB Hồng Đức.] 

	Tóm lại, bên thứ ba, đặc biệt là KOLs, khi tham gia vào việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, có trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong việc cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và đầy đủ cho người tiêu dùng. Sự điều chỉnh pháp luật để xác định rõ nghĩa vụ của họ là cần thiết nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm xã hội của các bên liên quan, và thúc đẩy một thị trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch.
1.3.2.4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin 
	Trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, việc cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ và chính xác là một trong những quyền và nghĩa vụ trọng yếu của doanh nghiệp. Từ góc độ lý luận, quyền của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin không chỉ gắn liền với hoạt động kinh doanh hiệu quả, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và sự tôn trọng quyền của người tiêu dùng. Cụ thể, doanh nghiệp có quyền chủ động thiết lập các kênh thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giá cả, chất lượng, điều kiện bảo hành và các điều kiện giao dịch khác nhằm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc ra quyết định mua sắm[footnoteRef:22]. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được quyền bảo vệ các thông tin nội bộ, bí mật kinh doanh, thương hiệu và các dữ liệu chiến lược, miễn là việc bảo vệ này không làm hạn chế quyền tiếp cận thông tin chính đáng của người tiêu dùng. [22:  Phạm Duy Nghĩa (2019), Pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, NXB Hồng Đức.] 

	Bên cạnh quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin là nền tảng bảo đảm minh bạch và công bằng trên thị trường. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ tiếp cận cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo rằng các thông tin này không gây nhầm lẫn, đánh lừa hoặc làm sai lệch nhận thức của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ. Nghĩa vụ này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng quy trình chuẩn hóa thông tin, kiểm soát chất lượng nội dung truyền tải, đồng thời phải thường xuyên cập nhật thông tin để phản ánh đúng tình trạng thực tế của sản phẩm, dịch vụ. Trách nhiệm cung cấp thông tin còn bao gồm việc giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, cũng như công bố các thay đổi về giá, chính sách bảo hành hoặc các điều kiện giao dịch khác một cách minh bạch và kịp thời.
	Cơ sở pháp lý cho nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp phản ánh một nguyên tắc cơ bản trong quản lý quan hệ tiêu dùng: quyền được biết của người tiêu dùng đi đôi với nghĩa vụ trung thực của doanh nghiệp. Trong thực tiễn, việc doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin không chỉ giúp người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp, mà còn nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp. Một hệ thống thông tin minh bạch, đáng tin cậy còn góp phần phòng ngừa các tranh chấp phát sinh, giảm thiểu rủi ro pháp lý và thúc đẩy phát triển bền vững trên thị trường[footnoteRef:23]. Đồng thời, nghĩa vụ này còn yêu cầu doanh nghiệp chủ động đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên trong việc cung cấp thông tin và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về quảng cáo, ghi nhãn, giới thiệu sản phẩm. [23:  Trần Thị Ngọc (2020), “Ảnh hưởng của Thông tin Truyền miệng đến Quyết định Mua hàng của Người tiêu dùng”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (Số 280), 32-38. ] 

	Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tiễn hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự chú trọng việc cung cấp thông tin đầy đủ, đặc biệt là đối với các sản phẩm, dịch vụ phức tạp hoặc có mức độ rủi ro cao. Do đó, bên cạnh việc khẳng định quyền và nghĩa vụ, cơ chế pháp luật cần tiếp tục được điều chỉnh để tạo ra các tiêu chuẩn rõ ràng về nội dung, hình thức, thời điểm và phạm vi thông tin mà doanh nghiệp phải công bố. Đồng thời, các chế tài xử lý hành vi vi phạm cần được áp dụng thống nhất, nhằm đảm bảo rằng quyền của người tiêu dùng được bảo vệ một cách thực chất và hiệu quả. Như vậy, việc xác định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là một công cụ quản lý thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.
1.3.2.5. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp khi không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Mặc dù pháp luật đã quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin, thực tiễn kinh doanh vẫn ghi nhận nhiều trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ này, từ việc cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu trung thực, đến việc cố ý che giấu những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng. Những vi phạm này không chỉ làm tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội vào thị trường, gây méo mó cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trục lợi[footnoteRef:24]. Do đó, việc xác định và xử lý vi phạm của doanh nghiệp là bước quan trọng trong cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. [24:  Trần Thị Ngọc (2020), “Ảnh hưởng của Thông tin Truyền miệng đến Quyết định Mua hàng của Người tiêu dùng”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (Số 280), 32-38. ] 

	Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này cần có tính minh bạch, hiệu quả và khả thi. Cơ chế xử lý không chỉ bao gồm các biện pháp hành chính như cảnh cáo, phạt tiền hay buộc khắc phục hậu quả, mà còn có thể bao gồm các biện pháp khác như đình chỉ hoạt động kinh doanh tạm thời hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng. Việc xử lý vi phạm phải dựa trên các nguyên tắc công bằng và cân đối lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tạo ra tác động răn đe nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai[footnoteRef:25]. Việc xử lý vi phạm xuất phát từ nhu cầu duy trì trật tự thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp thông tin. [25:  Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam (2021), Báo cáo tổng kết hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016–2021, Hà Nội.] 

Ngoài việc áp dụng các biện pháp xử lý, pháp luật cũng cần điều chỉnh những điểm nhằm tăng cường hiệu quả của việc thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin. Cụ thể, cần làm rõ các quy định về mức độ, hình thức và thời hạn cung cấp thông tin; quy định rõ trách nhiệm liên đới khi thông tin được cung cấp qua nhiều kênh trung gian; đồng thời tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp minh bạch thông tin, như ưu đãi về thuế hoặc công nhận các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm thông tin. Việc hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế xử lý vi phạm sẽ giúp cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần xây dựng thị trường minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.


[bookmark: _Toc218157649]KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 của đề án đã tập trung hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật cơ bản về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Trên cơ sở tiếp cận từ khái niệm thông tin và vai trò của thông tin trong quan hệ tiêu dùng, chương này đã khẳng định thông tin là yếu tố không thể thiếu, có ý nghĩa quyết định đến khả năng lựa chọn, sử dụng hàng hóa, dịch vụ một cách an toàn, hiệu quả và hợp lý của người tiêu dùng. Thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời không chỉ giúp người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn góp phần xây dựng niềm tin, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.
Thông qua việc phân tích khái niệm, đặc điểm và vai trò của thông tin đối với người tiêu dùng, Chương 1 đã làm rõ tính bất cân xứng thông tin trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng – một đặc trưng phổ biến của nền kinh tế thị trường. Từ đó, trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp được xác định là cơ chế pháp lý quan trọng nhằm khắc phục sự bất cân xứng này, bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong giao dịch tiêu dùng và nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng. Việc nhận diện đúng bản chất và vai trò của thông tin là cơ sở lý luận quan trọng để xác lập trách nhiệm pháp lý tương ứng cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Chương 1 đã làm rõ khái niệm, đặc điểm và các tiêu chí phân loại trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Trách nhiệm này được xác định vừa mang tính pháp lý bắt buộc, vừa gắn liền với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Việc phân loại trách nhiệm cung cấp thông tin theo các tiêu chí khác nhau như chủ thể, thời điểm, phạm vi và hình thức cung cấp thông tin đã góp phần làm rõ tính đa dạng và phức tạp của nghĩa vụ pháp lý này trong thực tiễn.
Đặc biệt, nội dung pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng đã được phân tích một cách tương đối toàn diện. Chương 1 đã chỉ ra các loại thông tin mà doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp, các trường hợp phải cung cấp thông tin, trách nhiệm của các chủ thể liên quan như bên thứ ba, cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Đồng thời, các hành vi vi phạm và cơ chế xử lý vi phạm pháp luật khi doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin cũng được đề cập, qua đó nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm tính răn đe và hiệu lực thực thi.


[bookmark: _Toc218157650]CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[bookmark: _Toc218157651]2.1. Thực trạng pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam
[bookmark: _Toc218157652]2.1.1. Các thông tin doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đối với người tiêu dùng
	Trước hết, theo Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng số 19/2023/QH15, doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân kinh doanh) có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Điều này được thể hiện rõ trong chương II về trách nhiệm của doanh nghiệp. Cụ thể, tại Điều 14, luật quy định: kinh doanh phải “bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng sản phẩm … theo đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết”. Điều này hàm ý doanh nghiệp không chỉ phải đảm bảo chất lượng thực tế như đã cam kết, mà còn phải cung cấp thông tin sao cho người tiêu dùng hiểu rõ công dụng, các chỉ tiêu kỹ thuật, cũng như giới hạn hoặc điều kiện sử dụng. Bên cạnh đó, Luật mới cũng bắt buộc các doanh nghiệp phải cảnh báo nếu sản phẩm, dịch vụ có khả năng gây mất an toàn hoặc rủi ro đối với sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, đồng thời thông báo về các biện pháp phòng ngừa. Cơ sở này được quy định tại chính Điều 14, khoản 2 của Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023. Việc cảnh báo như vậy là rất quan trọng trong bối cảnh nhiều sản phẩm (hóa chất, điện tử, dược phẩm,…) tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng – nếu doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ thông tin cảnh báo, người tiêu dùng dễ bị thiệt hại do sử dụng sai cách hoặc không biết nguy cơ. 
	Về thông tin về giá cả, chi phí, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 cũng yêu cầu doanh nghiệp công khai chi tiết chi phí: ở Điều 14, việc đảm bảo tính minh bạch về chi phí, phí, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, thời gian giao hàng là nội dung bắt buộc khi cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Nghị định 55/2024/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành LPCR 2023, quy định chi tiết các nội dung phải công bố khi giao dịch trên nền tảng số - bao gồm chi tiết chi phí, điều khoản thanh toán, giao hàng. 
Về thông tin về nhà kinh doanh (doanh nghiệp), theo Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023, doanh nghiệp phải công khai thông tin mình một cách rõ ràng khi giao dịch với người tiêu dùng (ví dụ: thông tin doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, trách nhiệm, cách thức liên hệ). Tuy Luật không liệt kê tất cả các mục nhỏ trong một điều riêng, nhưng việc “cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh” được ngầm hiểu trong nghĩa vụ minh bạch theo các điều khoản về trách nhiệm thông tin. Ngoài ra, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 nghiêm cấm “cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về … uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ” tại Điều 10, khoản 1, mục a. 
Một nội dung quan trọng nữa là hướng dẫn sử dụng, bảo hành, phụ tùng, phụ kiện: theo Điều 19 của Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 (về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin người tiêu dùng) kết hợp với các nghĩa vụ khác, doanh nghiệp phải cung cấp hướng dẫn sử dụng sản phẩm, thông tin về phụ tùng (bộ phận thay thế) và bảo hành. Thông tin này giúp người tiêu dùng hiểu rõ cách sử dụng sản phẩm an toàn, biết được liệu có phụ tùng thay thế, phụ kiện hay không, và các điều kiện bảo hành nếu sản phẩm hỏng hoặc cần sửa chữa. Cụ thể, Luật 2023 quy định doanh nghiệp phải “bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của người tiêu dùng khi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin.” 
Về quyền kiểm soát dữ liệu người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 quy định doanh nghiệp phải cho phép người tiêu dùng thực hiện các quyền: kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ hoặc chuyển thông tin cá nhân sang bên thứ ba. Điều này được quy định tại Điều 20 của Luật, theo đó: người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân, hoặc ngừng chuyển giao thông tin của họ cho bên thứ ba. Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu này hoặc phải cung cấp công cụ cho người tiêu dùng tự thực hiện. Nếu thời hạn lưu trữ thông tin đã hết (theo quy định pháp luật), doanh nghiệp phải hủy thông tin đó. 
Một khía cạnh mới đáng chú ý trong Luật 2023 là yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin người tiêu dùng: doanh nghiệp phải bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng khỏi việc truy cập trái phép, đánh cắp, sử dụng sai mục đích. Nếu hệ thống bị tấn công, doanh nghiệp hay bên giữ thông tin phải thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện vi phạm. Đây là quy định tại Điều 19, khoản 3.  Hơn nữa, doanh nghiệp cần có biện pháp kỹ thuật, tổ chức để đảm bảo an ninh thông tin (Điều 19, khoản 1). 
Về trách nhiệm của bên thứ ba khi doanh nghiệp sử dụng họ để truyền tải thông tin tới người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 có quy định rõ: tại Điều 22, nếu doanh nghiệp sử dụng bên thứ ba (ví dụ: nền tảng số, truyền thông, người ảnh hưởng) để truyền thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thì bên thứ ba đó cũng phải chịu trách nhiệm cùng doanh nghiệp nếu cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, trừ khi có bằng chứng họ đã kiểm tra kỹ lưỡng. Điều này rất quan trọng trong môi trường TMĐT, khi doanh nghiệp thuê người ảnh hưởng (influencer) quảng bá sản phẩm: người ảnh hưởng (influencer) phải công khai, đưa thông tin đúng, và cùng chịu trách nhiệm nếu gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc218157653]2.1.2. Các trường hợp cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Trước hết, về nội dung mà doanh nghiệp phải cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định rất rõ trong Điều 21 về “Cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng”. Theo đó, doanh nghiệp phải “cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ” về các khía cạnh như đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, xuất xứ, hạn sử dụng, giá cả, chi phí giao hàng, cách thanh toán, phương thức vận chuyển, v.v. Đây là một nghĩa vụ rất quan trọng, vì nó đặt yêu cầu minh bạch cơ bản lên người kinh doanh - nếu thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch, người tiêu dùng có thể bị lừa, hiểu sai hoặc chịu thiệt hại khi ký kết giao dịch.
Bên cạnh việc cung cấp thông tin sản phẩm, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 cũng quy định các trường hợp cụ thể doanh nghiệp cung cấp thông tin cho người tiêu dùng qua các phương thức trung gian như truyền thông, mạng xã hội, người ảnh hưởng,… Cụ thể, Điều 15 của Luật quy định trách nhiệm bảo vệ thông tin người tiêu dùng khi thông tin đó được thu thập, sử dụng, chia sẻ, chuyển giao cho bên thứ ba. Trong đó, nếu doanh nghiệp sử dụng bên thứ ba để quản lý thông tin người tiêu dùng (thu thập, lưu trữ, cập nhật, hủy), thì doanh nghiệp phải có được sự đồng ý của người tiêu dùng và có thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng về phạm vi trách nhiệm bảo vệ thông tin giữa doanh nghiệp và bên thứ ba. 
Về việc thông báo khi thu thập sử dụng dữ liệu người tiêu dùng, Luật cũng quy định rất cụ thể. Tại Điều 17, doanh nghiệp trước khi thu thập hoặc sử dụng thông tin người tiêu dùng phải công khai mục đích, phạm vi sử dụng, thời gian lưu trữ và xin sự đồng ý rõ ràng của người tiêu dùng, trừ những trường hợp luật quy định miễn trừ. Hơn nữa, doanh nghiệp phải thiết lập cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn các trường thông tin mà họ sẵn sàng cung cấp – nghĩa là người tiêu dùng có quyền quyết định mức độ thông tin nào họ chia sẻ. Khi doanh nghiệp muốn thay đổi mục đích hoặc phạm vi sử dụng thông tin đã thông báo ban đầu, Luật cũng yêu cầu phải thông báo lại cho người tiêu dùng và xin sự đồng ý mới. Đây là quy định tại Điều 18 của Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023. 
Ngoài ra, trong cùng điều, việc sử dụng thông tin người tiêu dùng bao gồm cả việc “chia sẻ, công bố, chuyển giao” cho bên thứ ba; doanh nghiệp chỉ được sử dụng thông tin trong phạm vi đã được người tiêu dùng đồng ý, trừ ba trường hợp ngoại lệ mà Luật quy định: (a) nếu họ có thỏa thuận riêng với người tiêu dùng về mục đích/phạm vi mới; (b) nếu việc sử dụng để bán hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu người tiêu dùng và chỉ dùng các thông tin mà người tiêu dùng đã đồng ý; (c) nếu việc sử dụng thông tin để thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật. 
Về an ninh và bảo mật thông tin người tiêu dùng, Luật quy định tại Điều 19 rằng doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn, bảo mật đối với thông tin mà họ thu thập, lưu trữ và sử dụng. Các biện pháp bao gồm phòng ngừa việc truy cập trái phép, trộm cắp, sử dụng bất hợp pháp, chỉnh sửa hoặc hủy dữ liệu. Nếu hệ thống thông tin bị tấn công (ví dụ hacker), doanh nghiệp hoặc bên lưu trữ phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện và khắc phục theo quy định luật về an ninh mạng, giao dịch điện tử, bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra, sửa, cập nhật, hủy bỏ hoặc ngừng chuyển giao thông tin của họ cho bên thứ ba – theo Điều 20. 
[bookmark: _Toc218157654]2.1.3. Trách nhiệm cung cấp thông tin đối với người tiêu dùng của bên thứ ba
	Trước hết, phải khẳng định rằng tính pháp lý về trách nhiệm của bên thứ ba đã được quy định rõ ràng hơn trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Cụ thể, Điều 22 Luật này quy định trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin tới người tiêu dùng. Luật nêu rõ rằng nếu doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân kinh doanh) cung cấp thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng qua bên thứ ba, thì bên thứ ba phải chịu trách nhiệm như sau: (i) đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ (khoản 1, Điều 22); (ii) yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh tính đúng đắn của thông tin (khoản 1, Điều 22); (iii) chịu trách nhiệm liên đới nếu thông tin sai hoặc không đầy đủ, trừ khi họ có thể chứng minh rằng đã thực hiện “tất cả các biện pháp” theo quy định pháp luật để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ (khoản 1, Điều 22); (iv) tuân thủ các quy định pháp luật liên quan khác (khoản 1, Điều 22). Đặc biệt với influencer, KOL/KOC (người có ảnh hưởng), Luật cũng quy định trách nhiệm: khoản 3, Điều 22 quy định họ phải thực hiện các nghĩa vụ như bên thứ ba nói chung, và “thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ.” 
Ngoài Luật Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 (có hiệu lực từ 01/01/2026) cũng bổ sung trách nhiệm cho người có ảnh hưởng (influencer, KOL, người nổi tiếng) khi tham gia quảng cáo. Theo Điều 15a của Luật Quảng cáo 2025, người chuyển tải quảng cáo (influencer, KOL, v.v.) phải: (i) xác minh độ tin cậy của người quảng cáo (có thể hiểu là doanh nghiệp); (ii) kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; (iii) không được giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mà mình chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ; (iv) thông báo rõ ràng cho người theo dõi rằng nội dung đang là quảng cáo. Bên cạnh đó, truyền thông đưa tin rằng influencer, KOL theo Luật Quảng cáo sửa đổi sẽ chịu trách nhiệm nếu nội dung quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn, và phải công khai việc quảng cáo cũng như thu nhập từ quảng cáo. 
[bookmark: _Toc218157655]2.1.4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin 
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng so với Luật 2010 trong việc quy định trách nhiệm thông tin của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Theo Điều 1 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, trách nhiệm của bên kinh doanh đối với người tiêu dùng là một trong những đối tượng điều chỉnh chính. 
Một trong điểm nổi bật là quy định bảo vệ thông tin người tiêu dùng (data protection). Cụ thể, tại Điều 15 Luật 2023, doanh nghiệp khi thu thập, lưu trữ, sử dụng, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin người tiêu dùng phải “bảo đảm an toàn, an ninh thông tin” theo quy định của Luật và các luật khác có liên quan. Nếu doanh nghiệp ủy quyền hoặc thuê bên thứ ba thực hiện các công việc này, thì phải thu được “sự đồng ý của người tiêu dùng”; việc ủy quyền phải được quy định rõ trong hợp đồng bằng văn bản, xác định trách nhiệm của bên nào trong việc bảo vệ thông tin. Điều này cho thấy Nhà nước đã đặt gánh nặng pháp lý cao hơn lên doanh nghiệp trong bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng - một xu hướng phù hợp với sự phát triển TMĐT và số hóa thị trường.
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 tiếp tục quy định doanh nghiệp phải xây dựng quy tắc bảo vệ thông tin người tiêu dùng (Điều 16). Các quy tắc này cần xác định phạm vi sử dụng thông tin, thời hạn lưu trữ, biện pháp bảo vệ … và quy tắc này phải được công khai (niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên website hoặc ứng dụng nếu có) để người tiêu dùng tiếp cận trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.  Việc này mang lại cơ hội rõ ràng hơn để người tiêu dùng biết doanh nghiệp sẽ sử dụng thông tin họ ra sao, tăng cường minh bạch.
	Hơn nữa, theo Điều 17 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, doanh nghiệp phải thông báo cho người tiêu dùng “rõ ràng, công khai” về mục đích, phạm vi, thời hạn lưu trữ thông tin trước khi thực hiện thu thập, và nhận được sự đồng ý của người tiêu dùng (trừ một số trường hợp luật quy định khác). Như vậy, quyền được biết và quyền đồng thuận (consent) của người tiêu dùng được tôn trọng hơn, theo nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân. 
Không chỉ dừng lại ở việc quản lý thông tin cá nhân, Luật 2023 còn yêu cầu doanh nghiệp cảnh báo người tiêu dùng về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây mất an toàn (Điều 14), và phải công bố các biện pháp phòng ngừa. Đây là nghĩa vụ thông tin chuyên biệt nhưng rất quan trọng, vì nó trực tiếp liên quan đến an toàn, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.
	Bên cạnh Luật, văn bản hướng dẫn triển khai cũng đã làm rõ hơn trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp. Ví dụ, Nghị định / Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (ví dụ Văm bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT) quy định chi tiết rằng doanh nghiệp phải “cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ … theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật thương mại và các luật liên quan.” Điều này đảm bảo rằng quy định về trách nhiệm thông tin không chỉ nằm trên giấy mà có cơ sở thi hành cụ thể, buộc doanh nghiệp công khai thông tin một cách chi tiết.
[bookmark: _Toc218157656]2.1.5. Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp khi không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng là một nội dung trọng tâm trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  2023 ghi nhận rõ trách nhiệm này. Cụ thể, tại Điều 2, mục “đối tượng áp dụng” đã quy định rằng các tổ chức, cá nhân kinh doanh (gồm doanh nghiệp) có nghĩa vụ “chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.” Bản thân điều luật này đã thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước trong thúc đẩy minh bạch thông tin thị trường.
	Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 còn cụ thể hóa nghĩa vụ liên quan đến thông tin cá nhân người tiêu dùng. Tại Điều 15, doanh nghiệp thu thập, sử dụng thông tin người tiêu dùng (có thể tự thực hiện hoặc ủy quyền cho bên thứ ba) phải “bảo đảm an toàn, an ninh thông tin” theo quy định của luật này và các quy định pháp luật khác; nếu ủy quyền thì cần có văn bản rõ ràng phân định trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin. Hơn nữa, Luật quy định doanh nghiệp phải công khai quy tắc bảo vệ thông tin (mục đích, phạm vi sử dụng, thời hạn lưu trữ, biện pháp bảo vệ) theo hình thức niêm yết tại cơ sở kinh doanh hoặc đăng tải trên website hoặc ứng dụng.
	Về quy định thông báo, Điều 17 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định doanh nghiệp phải thông báo cho người tiêu dùng trước khi thu thập, sử dụng thông tin, đồng thời doanh nghiệp phải thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin mà họ đồng ý cung cấp.
	Về xử lý vi phạm, khung pháp lý quan trọng là Nghị định 98/2020/NĐ-CP (hiện vẫn còn hiệu lực, được cập nhật bởi Nghị định 24/2025/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước đây, theo Điều 47 của Nghị định 98/2020, các hành vi cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ có thể bị phạt tiền.  Ví dụ, mức phạt đối với doanh nghiệp (tổ chức) vi phạm có thể lên đến 200 triệu đồng, theo quy định của Nghị định này. Tuy nhiên, từ ngày 21/2/2025, Nghị định 24/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 47 của Nghị định 98/2020, điều chỉnh các mức phạt đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch. Cụ thể, theo Nghị định 24/2025, nếu bên thứ ba tham gia cung cấp thông tin (không trực tiếp là doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá/dịch vụ) “cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ …” thì bị phạt tiền trong khoảng 20–30 triệu đồng. Việc sửa đổi này phản ánh thực trạng nhận diện sai lệch giữa doanh nghiệp chính và các bên thứ ba (ví dụ người quảng cáo, đại lý) trong cung cấp thông tin, và nhà quản lý cần mở rộng khung xử lý vi phạm.
Bên cạnh phạt tiền, Nghị định 98/2020 cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả: khi doanh nghiệp vi phạm cung cấp thông tin, có thể bị buộc cải chính thông tin sai, buộc gỡ bỏ thông tin sai lệch, hoặc thu hồi tên miền, ứng dụng nếu vi phạm nghiêm trọng. 
Ngoài ra, theo quy định, nếu tái phạm, doanh nghiệp có thể chịu xử lý nghiêm hơn: khoản 4 Điều 47 Nghị định 98/2020 quy định tái phạm sẽ dẫn đến mức phạt cao hơn hoặc biện pháp bổ sung mạnh hơn. Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc áp dụng các biện pháp khắc phục như buộc cải chính hoặc gỡ bỏ thông tin sai lệch còn hạn chế, vì doanh nghiệp đôi khi cố tình trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm, làm giảm hiệu quả răn đe của chế tài. 
[bookmark: _Toc218157657]2.1.6. Đánh giá thực trạng pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của DN đối với người tiêu dùng ở Việt Nam
2.1.6.1. Những ưu điểm
	Pháp luật Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP, đã xây dựng một khung pháp lý khá toàn diện về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Luật quy định rõ ràng doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm chất lượng, công dụng, thông số kỹ thuật, giá cả, chi phí, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, cũng như các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, luật cũng bảo vệ quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng và yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo an toàn thông tin, kể cả khi sử dụng bên thứ ba để truyền tải thông tin. Những quy định này thể hiện sự minh bạch, trách nhiệm và chú trọng quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời phù hợp với xu hướng TMĐT và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số.
	Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 2023, đã thiết lập một khuôn khổ pháp lý khá toàn diện và chi tiết về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp. Luật quy định rõ các loại thông tin doanh nghiệp phải cung cấp, bao gồm thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng, giá cả, xuất xứ, hạn sử dụng, phương thức giao dịch, vận chuyển và thanh toán, từ đó bảo đảm tính minh bạch cơ bản trong giao dịch. Bên cạnh đó, luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp khi thu thập, sử dụng, chia sẻ và chuyển giao thông tin người tiêu dùng cho bên thứ ba, yêu cầu doanh nghiệp phải xin sự đồng ý của người tiêu dùng, công khai mục đích, phạm vi và thời gian sử dụng thông tin, đồng thời thiết lập các biện pháp bảo mật và cơ chế để người tiêu dùng kiểm soát thông tin của mình. Các quy định này không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm, thể hiện nỗ lực của pháp luật trong việc điều chỉnh trách nhiệm minh bạch và an toàn thông tin trong quan hệ kinh doanh.
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 và Luật Quảng cáo sửa đổi 2025 đã thừa nhận vai trò quan trọng của các bên thứ ba như influencer, KOL/KOC, phương tiện truyền thông và sàn TMĐT trong việc truyền tải thông tin đến người tiêu dùng, đồng thời quy định rõ ràng trách nhiệm pháp lý của họ. Cụ thể, pháp luật yêu cầu bên thứ ba phải đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu chứng minh, chịu trách nhiệm liên đới khi thông tin sai hoặc không đầy đủ, và công khai việc tài trợ khi tham gia quảng cáo. Sự rõ ràng này giúp tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời phản ánh sự thích ứng của pháp luật với bối cảnh TMĐT và tiếp thị qua mạng xã hội đang phát triển mạnh.
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 không chỉ làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân, mà còn quy định chi tiết về quyền được biết, quyền đồng thuận của người tiêu dùng, cũng như yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và công khai quy tắc bảo vệ thông tin. Ngoài ra, luật còn mở rộng nghĩa vụ thông tin đối với sản phẩm, dịch vụ có khả năng gây mất an toàn, đảm bảo người tiêu dùng được cảnh báo và tiếp cận thông tin đầy đủ. Việc có các văn bản hướng dẫn chi tiết kèm theo như nghị định, thông tư cũng giúp các quy định trên được cụ thể hóa, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin. Nhìn chung, khung pháp luật hiện hành thể hiện sự minh bạch, nhất quán và phù hợp với xu hướng TMĐT, số hóa dữ liệu, đồng thời tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng.
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã ghi nhận rõ ràng nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Các quy định chi tiết tại Điều 15 và Điều 17 về thu thập, sử dụng thông tin và thông báo cho người tiêu dùng trước khi thu thập dữ liệu đã nâng cao tiêu chuẩn trách nhiệm pháp lý, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các Nghị định hướng dẫn, như Nghị định 98/2020/NĐ-CP và Nghị định 24/2025/NĐ-CP, đã xác định cụ thể các hành vi vi phạm và mức xử phạt, đồng thời quy định các biện pháp khắc phục hậu quả, thể hiện sự toàn diện và khả năng điều chỉnh linh hoạt của hệ thống pháp luật đối với các tình huống khác nhau.
2.1.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân
	Doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, thường cung cấp thông tin mang tính hình thức, chưa đầy đủ hoặc khó tiếp cận, dẫn đến tình trạng bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cơ chế giám sát và xử lý vi phạm về cung cấp thông tin sai lệch, thiếu hoặc gây nhầm lẫn chưa thực sự hiệu quả, do khó khăn trong chứng minh vi phạm và hạn chế nguồn lực của cơ quan quản lý. Ngoài ra, quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng vẫn chưa được thực thi đồng đều, bởi nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng công cụ trực tuyến thuận tiện để người tiêu dùng thực hiện các quyền về thông tin cá nhân, gây khó khăn cho việc đảm bảo quyền lợi theo luật định.
	Các quy định về trách nhiệm cung cấp và bảo vệ thông tin người tiêu dùng vẫn phân tán giữa nhiều văn bản pháp luật khác nhau, như Luật, Nghị định hướng dẫn, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng thống nhất và xác định phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp. Khái niệm “thông tin người tiêu dùng” mặc dù đã được định nghĩa nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể về phân loại và quản lý trong các nghị định chi tiết, khiến việc triển khai và tuân thủ chưa có sự đồng nhất. Thêm vào đó, các quy định về minh bạch thông tin trong bối cảnh TMĐT, bao gồm công khai cảnh báo rủi ro hay thông tin vi phạm, còn chưa được pháp luật điều chỉnh chi tiết và chặt chẽ, tạo khoảng trống về cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp. 
	Các quy định hiện hành còn chung chung và thiếu chi tiết hướng dẫn thực hiện đối với các bên thứ ba trong việc xác minh thông tin, kiểm tra chứng từ, và áp dụng các biện pháp kiểm soát nội dung quảng cáo. Ngoài ra, cơ chế phân định trách nhiệm giữa doanh nghiệp, bên thứ ba và người tiêu dùng trong các tình huống phức tạp chưa được làm rõ hoàn toàn, ví dụ như trách nhiệm liên đới khi thông tin sai mà bên thứ ba đã thực hiện các biện pháp kiểm tra. Thêm vào đó, pháp luật mới chưa cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá “tất cả các biện pháp kiểm tra” hay mức độ công khai thông tin tài trợ, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng thống nhất. Những khoảng trống này tạo ra tiềm năng rủi ro về hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nếu chỉ dựa trên quy định pháp luật mà không có hướng dẫn chi tiết.
	Một số quy định về chế tài xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp chưa thực sự rõ ràng hoặc chưa đủ mạnh để răn đe, nhất là đối với các vi phạm liên quan đến thu thập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, mặc dù luật đã quy định doanh nghiệp phải công khai các quy tắc bảo vệ thông tin, các quy định về phạm vi trách nhiệm, cơ chế giám sát và kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thông tin vẫn còn chung chung, chưa tạo ra một cơ chế pháp lý thực sự chi tiết để đảm bảo tuân thủ. Do đó, về mặt pháp luật, mặc dù khung quy định đã tiến bộ, nhưng vẫn còn khoảng trống trong việc quy định chế tài, cơ chế giám sát và trách nhiệm pháp lý cụ thể khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thông tin.
	Khung pháp lý chưa thực sự chi tiết trong việc phân định trách nhiệm giữa doanh nghiệp chính và các bên thứ ba tham gia cung cấp thông tin, dẫn đến khả năng áp dụng biện pháp xử lý chưa đồng bộ. Một số quy định về xử phạt, đặc biệt là mức phạt đối với các vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, chưa thực sự mang tính răn đe mạnh, khiến pháp luật khó đảm bảo hiệu quả trong việc ngăn chặn vi phạm. Thêm vào đó, cơ chế giám sát và phát hiện vi phạm còn mang tính nguyên tắc và chưa được pháp luật quy định chi tiết về trách nhiệm và thẩm quyền thực hiện, dẫn đến tiềm ẩn những khoảng trống pháp lý trong việc thực thi đầy đủ nghĩa vụ thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.
	Các hạn chế trên là do các nguyên nhân sau:
	Một nguyên nhân quan trọng là năng lực và nguồn lực quản lý của các cơ quan chức năng còn hạn chế. Việc chứng minh doanh nghiệp cung cấp thông tin sai lệch, thiếu hoặc gây nhầm lẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu các công cụ, dữ liệu và nhân lực chuyên môn. Đồng thời, cơ chế giám sát hiện hành còn mang tính hình thức, chưa có hệ thống phát hiện vi phạm tự động hoặc hướng dẫn chi tiết về cách xử lý tình huống phức tạp. Điều này dẫn đến việc các vi phạm thông tin không được phát hiện kịp thời, gây bất lợi cho người tiêu dùng và làm giảm hiệu quả thực thi pháp luật.
	Nguyên nhân thứ hai là hệ thống pháp luật hiện hành còn phân tán và chưa đồng bộ. Các quy định về trách nhiệm cung cấp và bảo vệ thông tin người tiêu dùng được phân bổ rải rác giữa nhiều văn bản, bao gồm luật, nghị định và thông tư hướng dẫn. Sự phân tán này gây khó khăn cho việc áp dụng thống nhất, xác định phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp và hướng dẫn chi tiết về phân loại, quản lý thông tin người tiêu dùng. Hơn nữa, các quy định về minh bạch thông tin trong TMĐT và công khai cảnh báo rủi ro vẫn chưa được pháp luật điều chỉnh chi tiết, tạo ra khoảng trống về cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.
Nguyên nhân thứ ba liên quan đến mức độ chi tiết của các quy định pháp luật. Nhiều quy định hiện hành còn chung chung, chưa hướng dẫn cụ thể về việc xác minh thông tin, kiểm tra chứng từ hay áp dụng các biện pháp kiểm soát nội dung quảng cáo, đặc biệt là khi có sự tham gia của bên thứ ba. Sự thiếu rõ ràng trong phân định trách nhiệm giữa doanh nghiệp, bên thứ ba và người tiêu dùng trong các tình huống phức tạp làm cho việc thực thi pháp luật gặp khó khăn. Thêm vào đó, các tiêu chí đánh giá “tất cả các biện pháp kiểm tra” hay mức độ công khai thông tin tài trợ chưa được cụ thể hóa, dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất và tiềm ẩn rủi ro cho quyền lợi người tiêu dùng.
	Nguyên nhân thứ tư là mức độ răn đe của chế tài pháp luật còn hạn chế. Một số quy định về xử lý vi phạm, đặc biệt liên quan đến thu thập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng, chưa đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm. Mặc dù doanh nghiệp đã được yêu cầu công khai các quy tắc bảo vệ thông tin, nhưng phạm vi trách nhiệm, cơ chế giám sát và kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thông tin vẫn còn chung chung, chưa tạo ra một cơ chế pháp lý đủ chi tiết để đảm bảo tuân thủ.
	Cuối cùng, nguyên nhân còn nằm ở sự phát triển nhanh chóng của TMĐT và công nghệ số so với khả năng điều chỉnh của pháp luật. Sự xuất hiện các nền tảng trực tuyến, bên thứ ba tham gia cung cấp dịch vụ, cùng với khối lượng thông tin lớn và đa dạng, đã tạo ra những thách thức trong việc giám sát, xác minh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khung pháp lý chưa cập nhật kịp thời để phân định trách nhiệm cụ thể giữa doanh nghiệp chính và các bên thứ ba, dẫn đến khả năng áp dụng biện pháp xử lý chưa đồng bộ và hiệu quả pháp lý chưa cao.
[bookmark: _Toc218157658]2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Thành phố Hà Nội
[bookmark: _Toc218157659]2.2.1. Khái quát chung về hoạt động cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Thành phố Hà Nội
	Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, hoạt động cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Hà Nội đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ, chủ yếu bị chi phối bởi xu hướng chuyển đổi số, gia tăng TMĐT, và sự gia tăng tập trung của người tiêu dùng vào kênh trực tuyến. Những thay đổi này không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận thị trường lớn hơn cho doanh nghiệp, mà còn đặt ra thách thức về minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm truyền thông của doanh nghiệp. Trước hết, phải nhìn nhận bối cảnh chung, TMĐT Việt Nam đã được Chính phủ xác định là trọng điểm phát triển trong giai đoạn 2021–2025, thông qua Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia. Điều này đã tạo động lực rất lớn cho doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, đồng thời mở rộng kênh thông tin tới người tiêu dùng thông qua website, ứng dụng di động và mạng xã hội.
Sự chuyển đổi số mạnh mẽ tại Hà Nội đã giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cung cấp thông tin tới khách hàng theo cách cá nhân hóa, minh bạch hơn. Theo báo cáo ngành, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội áp dụng mô hình đa kênh (omni‑channel), tích hợp cửa hàng truyền thống với kênh trực tuyến như sàn TMĐT, mạng xã hội, livestream,… để tiếp cận người tiêu dùng. Doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn khai thác nội dung kể chuyện - xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất - qua livestream hay video giới thiệu, nhằm gia tăng tính minh bạch và tạo lòng tin. Một số doanh nghiệp nội địa, kể cả các tiểu thương và chủ thể OCOP, đã tận dụng kênh này để vừa bán hàng vừa “kể câu chuyện” sản phẩm của mình. 
TMĐT là “bệ phóng” chủ đạo cho việc tiếp cận thông tin người tiêu dùng. Theo phân tích của TS. Lê Minh Toàn, quy mô TMĐT bán lẻ tại Việt Nam đã đạt hơn 25 tỉ USD vào năm 2024, và dự kiến sẽ tăng lên 32 tỉ USD vào năm 2025. Đây phần nào phản ánh mức độ tiếp xúc lớn của người tiêu dùng Hà Nội (với tần suất cao sử dụng Internet) với các sàn TMĐT. Trên khía cạnh quyền người tiêu dùng, doanh nghiệp thông qua các nền tảng TMĐT phải cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm (mô tả, hình ảnh, giá cả), điều khoản đổi trả, phí vận chuyển, và chính sách bảo hành, nếu có. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi người mua hàng tại Hà Nội, theo khảo sát được đăng tải trên Báo Nhân Dân, có tới 73% người tiêu dùng đô thị tìm kiếm thông tin trực tuyến trước khi quyết định mua hàng. Việc cung cấp thông tin minh bạch, dễ tiếp cận trên sàn TMĐT hoặc trang web chính thức là cách để doanh nghiệp xây dựng niềm tin với người tiêu dùng Hà Nội.
Mặc dù tiềm năng là lớn, nhưng hoạt động cung cấp thông tin của doanh nghiệp tại Hà Nội cũng gặp không ít thách thức. Một số doanh nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ trên sàn TMĐT, đang đối diện với chi phí cao và cạnh tranh quyết liệt: trong nửa đầu năm 2025, hơn 80.000 gian hàng rời bỏ các sàn TMĐT lớn như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop. Sự rút lui này phản ánh một thực trạng đó là nhiều doanh nghiệp nhỏ khó duy trì cả việc vận hành bán hàng lẫn chính sách minh bạch khi chi phí quảng cáo, chi phí sàn, logistics cao. Nếu doanh nghiệp không cân bằng được chi phí – lợi ích, khả năng họ sẽ giảm đầu tư vào việc cung cấp thông tin chất lượng cho người tiêu dùng (ví dụ: cập nhật mô tả chi tiết, ảnh sản phẩm, tương tác chăm sóc khách hàng).
	Hơn nữa, việc cung cấp thông tin sai lệch, thiếu kiểm soát xuất xứ và chất lượng sản phẩm vẫn là rủi ro lớn. Trong bối cảnh TMĐT tại Việt Nam, đã xuất hiện nhiều vụ vi phạm liên quan hàng giả, hàng lậu hoặc thông tin sản phẩm không minh bạch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm truyền thông của doanh nghiệp, cũng như giám sát từ phía cơ quan quản lý.
Trách nhiệm Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ thuộc về doanh nghiệp, mà còn là nhiệm vụ của chính quyền và cơ quan quản lý. Tại Hà Nội, Cục Thuế Thành phố đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về TMĐT để theo dõi dòng tiền, nguồn hàng, và địa chỉ kinh doanh của người bán. Việc định danh hơn 508.652 gian hàng TMĐT (theo Cục Thuế Hà Nội) là minh chứng cho nỗ lực tăng cường minh bạch, buộc các doanh nghiệp phải báo cáo và cung cấp thông tin liên quan tài chính và hàng hóa. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phê duyệt Đề án chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT đến năm 2025, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch thông tin nguồn gốc sản phẩm, tem nhãn, và trách nhiệm đối với khiếu nại của người tiêu dùng. Những chính sách này khuyến khích doanh nghiệp tại Hà Nội (và toàn quốc) tập trung hơn vào việc cung cấp thông tin rõ ràng, dễ tra cứu, và chịu trách nhiệm hơn khi tương tác với người mua.
Trong tương lai, với sự gia tăng tiếp tục của TMĐT tại Hà Nội, doanh nghiệp có thể khai thác nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin như thông qua phân tích dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh thông tin tiếp thị (hình ảnh, mô tả, ưu đãi) sao cho phù hợp với từng nhóm người tiêu dùng tại Hà Nội, từ đó gia tăng hiệu quả và minh bạch; tăng cường kênh tương tác như livestream, chatbot, kênh chăm sóc khách hàng trên ứng dụng sẽ tiếp tục là công cụ quan trọng để doanh nghiệp cung cấp thông tin trực tiếp, giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi của người tiêu dùng Hà Nội. Việc công khai báo cáo định kỳ về nguồn gốc hàng hóa, chỉ dẫn sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá khách hàng… sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh uy tín, đặc biệt trong cộng đồng người tiêu dùng yêu cầu cao thông tin như tại Hà Nội. 
Tóm lại, trong giai đoạn 2021–2025, hoạt động cung cấp thông tin từ phía doanh nghiệp tới người tiêu dùng tại Hà Nội đã có bước phát triển rõ ràng theo hướng số hóa, minh bạch hơn và cá nhân hóa. Tuy nhiên, để thực sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng niềm tin bền vững, doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục đầu tư vào hệ thống thông tin rõ ràng, chịu trách nhiệm và tuân thủ quy định, trong khi cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát và khuyến khích các biện pháp minh bạch.
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	- Về các thông tin doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đối với người tiêu dùng
	Trong giai đoạn 2021–2025, việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Thành phố Hà Nội đã đạt được những bước tiến quan trọng. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Theo báo cáo tổng kết của Sở Công Thương Hà Nội, tính đến năm 2024, tỷ lệ các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối lớn tuân thủ quy định về nhãn hàng hóa và niêm yết thông tin bắt buộc đã đạt trên 95%. Cụ thể, các thông tin như tên sản phẩm, chủng loại, xuất xứ, thành phần, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo hành và giá cả đều được cung cấp đầy đủ. Ví dụ điển hình: Hệ thống siêu thị WinMart và WinMart+ tại Hà Nội đã triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc (QR Code) cho 100% các sản phẩm nông sản mang thương hiệu WinEco. Người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã để biết chính xác ngày gieo trồng, quy trình chăm sóc và ngày thu hoạch, giúp giải tỏa lo ngại về an toàn thực phẩm. Tương tự, tại AEON Mall Hà Đông và Long Biên, bảng thông tin điện tử được lắp đặt tại các quầy hàng tươi sống, cập nhật giá và nguồn gốc sản phẩm theo thời gian thực, giúp khách hàng dễ dàng so sánh và tra cứu.
	Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thông tin để công khai và cập nhật thông tin đã trở thành xu hướng chủ đạo. Ước tính có khoảng 80% doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng tại Hà Nội đã thiết lập kênh thông tin trực tuyến (website, fanpage, ứng dụng). Các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki đã thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu nhà bán hàng cung cấp “Thông tin chi tiết sản phẩm” trước khi duyệt đăng bán. Minh chứng cụ thể là: Trong các đợt “Online Friday” hay “Ngày hội mua sắm trực tuyến” giai đoạn 2022-2024, tỷ lệ khiếu nại về việc “thiếu thông tin sản phẩm” đã giảm 30% so với giai đoạn trước đó nhờ tính năng bắt buộc nhập đầy đủ thông số kỹ thuật và chính sách hoàn trả trên ứng dụng. Ngoài ra, trong lĩnh vực dịch vụ, các chuỗi khách sạn lớn như Lotte Hotel hay InterContinental Hanoi đã tích hợp hệ thống đặt phòng AI, tự động gửi email xác nhận chứa đầy đủ điều khoản hủy phòng, chi phí phát sinh và quyền lợi khách hàng ngay sau khi đặt, đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối.
	Một điểm sáng đáng ghi nhận khác là vai trò tích cực của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cùng Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội đã tổ chức hơn 50 hội thảo và khóa tập huấn chuyên đề, thu hút sự tham gia của khoảng 3.000 lượt doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào kỹ năng minh bạch thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông. Ví dụ: Hội thảo “Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin sản phẩm trong kỷ nguyên số” do Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương tổ chức năm 2023 đã cung cấp bộ quy tắc ứng xử mẫu (Code of Conduct) cho hơn 200 doanh nghiệp thành viên. Kết quả khảo sát sau hội thảo cho thấy, 70% doanh nghiệp tham gia đã tiến hành rà soát và điều chỉnh lại nội dung thông tin trên bao bì và website của mình để chuẩn hóa theo quy định pháp luật.
	Thực tế, các kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025 đã góp phần nâng cao quyền lợi người tiêu dùng rõ rệt. Số liệu từ Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (1800.6838) cho thấy số lượng cuộc gọi phản ánh về việc doanh nghiệp che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch tại Hà Nội có xu hướng giảm dần qua các năm. Việc công khai minh bạch không chỉ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm thông minh mà còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý. Vụ việc xử lý vi phạm đối với một số cửa hàng kinh doanh “hàng xách tay” không rõ nguồn gốc trên phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) vào năm 2022 là bài học cảnh tỉnh lớn, thúc đẩy các hộ kinh doanh cá thể khác phải nhanh chóng bổ sung tem nhãn phụ tiếng Việt và niêm yết giá công khai để tránh bị xử phạt và mất uy tín.
	Như vậy, những chuyển biến tích cực cả về số lượng doanh nghiệp tuân thủ (trên 95% tại các hệ thống lớn) và chất lượng thông tin (ứng dụng QR Code, AI) trong giai đoạn 2021–2025 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thực thi pháp luật tại Hà Nội. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, nơi quyền lợi người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu.
- Về các trường hợp cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Trong giai đoạn 2021–2025, tại Hà Nội, việc thực thi các quy định pháp lý liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng đã có nhiều tiến triển rõ rệt. Theo báo cáo tổng kết của Sở Công Thương Hà Nội, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn cam kết và thực hiện đúng quy định về minh bạch thông tin đã tăng khoảng 15-20% so với giai đoạn trước đó. Những kết quả đạt được có thể được xem xét cụ thể qua ba giai đoạn quan trọng của giao dịch cũng như qua sự đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin.
	Trước khi doanh nghiệp chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ, đa số doanh nghiệp tại Hà Nội đã chủ động cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về hàng hóa, điều kiện giao dịch và quyền lợi người tiêu dùng. Tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, các doanh nghiệp đã chú trọng công khai tên, địa chỉ, giá cả, nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật và các chi phí phát sinh. Khảo sát năm 2024 cho thấy, hơn 90% các siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội đã thực hiện niêm yết giá và thông tin nguồn gốc hàng hóa đầy đủ. Đối với thương mại điện tử (TMĐT), khoảng 85% các website bán hàng có trụ sở tại Hà Nội đã cập nhật giao diện hiển thị đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định mới, bao gồm chính sách đổi trả và quy trình xử lý khiếu nại. Điển hình tại hệ thống siêu thị WinMart hay Co.op Mart trên địa bàn Hà Nội, việc triển khai “Tem truy xuất nguồn gốc QR Code” đã được áp dụng đồng bộ cho các mặt hàng nông sản. Người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại quét mã là có thể thấy rõ thông tin về nông trại sản xuất, ngày thu hoạch và chứng nhận VietGAP. Nhờ đó, tình trạng người mua bị “mù thông tin” về chất lượng và hạn sử dụng đã giảm đáng kể, với tỷ lệ khách hàng hài lòng về thông tin sản phẩm đạt trên 88% (theo khảo sát nội bộ của doanh nghiệp).
Trong quá trình giao dịch, tính chính xác và minh bạch của thông tin được cải thiện rõ rệt thông qua việc chuẩn hóa hồ sơ giấy tờ. 
Về hợp đồng, đối với các giao dịch lớn hoặc dịch vụ dài hạn (mua căn hộ, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông), các doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm ngặt việc đăng ký hợp đồng theo mẫu. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trong năm 2024, đã có hàng trăm hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu từ các doanh nghiệp tại Hà Nội được thông qua, đảm bảo loại bỏ các điều khoản gây bất lợi cho khách hàng. Ví dụ: Các nhà mạng lớn như Viettel hay VNPT Hà Nội khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ internet đều cung cấp bản hợp đồng ghi rõ tốc độ băng thông cam kết, giá cước và quy trình chấm dứt hợp đồng, giúp giảm thiểu tranh chấp về sau.
	Về hóa đơn điện tử: Việc chuyển đổi số đã tác động mạnh mẽ đến tính minh bạch. Tính đến năm 2025, 100% doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trên hóa đơn hiển thị chi tiết mã sản phẩm, thuế VAT, giúp người tiêu dùng dễ dàng đối chiếu.
Về tư vấn tại điểm bán: Đội ngũ nhân viên bán hàng được đào tạo bài bản hơn. Tại các chuỗi bán lẻ điện máy như MediaMart hay Pico, nhân viên không chỉ tư vấn tính năng mà còn có trách nhiệm giải thích rõ về chính sách “1 đổi 1” hoặc các điều kiện loại trừ bảo hành, giúp người mua ra quyết định chính xác hơn.
	Giai đoạn sau bán hàng và giải quyết khiếu nại là khâu thể hiện rõ nhất trách nhiệm của doanh nghiệp. Hệ thống tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại Hà Nội đã vận hành chuyên nghiệp hơn. Các doanh nghiệp lớn đều duy trì tổng đài CSKH 24/7. Thống kê cho thấy, tỷ lệ phản hồi khiếu nại trong vòng 24 giờ của các doanh nghiệp thuộc chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” đạt tới 95%. Trên website của các doanh nghiệp TMĐT như Shopee hay Lazada (các văn phòng/chi nhánh quản lý tại Hà Nội), quy trình “Trả hàng - Hoàn tiền” được mô tả trực quan. Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Việt Nam ghi nhận trong nửa đầu năm 2025, số vụ khiếu nại liên quan đến “thiếu thông tin” đã giảm 30% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, trong chương trình “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng an toàn”, chưa ghi nhận khiếu nại tồn đọng kéo dài nào đối với các doanh nghiệp tham gia cam kết.
Các kênh truyền đạt thông tin không còn bó hẹp ở hình thức truyền thống mà mở rộng sang nền tảng số. Tỷ lệ người tiêu dùng tại Hà Nội tiếp cận thông tin sản phẩm qua kênh online (Website, App, Zalo OA, Fanpage) đã chiếm tới 70% tổng số lượt tra cứu. Ví dụ điển hình đó là tại một chuỗi siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội (như Điện Máy Xanh) thường xuyên tổ chức chương trình “Ngày tư vấn sản phẩm”. Tại đây, khách hàng không chỉ được nghe tư vấn mà còn được cung cấp mã QR dẫn trực tiếp đến trang tra cứu bảo hành điện tử. Trong một trường hợp cụ thể năm 2024, một khách hàng khiếu nại về việc chiếc tủ lạnh mới mua bị ồn. Thay vì yêu cầu khách hàng mang giấy tờ rườm rà đến cửa hàng, bộ phận CSKH đã hướng dẫn khách kiểm tra thông tin qua App, xác nhận lịch sử mua hàng qua hóa đơn điện tử và cử kỹ thuật viên đến nhà trong vòng 4 giờ. Quy trình này minh chứng rằng thông tin minh bạch (hóa đơn điện tử, chính sách bảo hành online) đã giúp rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại từ vài ngày xuống còn vài giờ. Bên cạnh đó, các sàn TMĐT cũng yêu cầu người mua phải tích chọn “Đồng ý với Điều khoản & Điều kiện” trước khi thanh toán. Điều này không chỉ là thủ tục pháp lý mà là biện pháp kỹ thuật buộc người dùng phải tiếp cận thông tin, qua đó giảm thiểu rủi ro tranh chấp pháp lý sau này.
- Về trách nhiệm cung cấp thông tin đối với người tiêu dùng của bên thứ ba
	Trong giai đoạn 2021–2025, trước sự bùng nổ của TMĐT và tiếp thị số, một trong những kết quả nổi bật tại Hà Nội liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng là việc các doanh nghiệp ngày càng chú trọng quy định trách nhiệm đối với bên thứ ba như người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng (KOL, KOC), influencer. Nếu như trước năm 2021, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và KOL thường chỉ mang tính hợp tác marketing đơn thuần, thiếu khung pháp lý ràng buộc, thì đến cuối giai đoạn này, ước tính có hơn 85% các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và gia dụng tại Hà Nội đã xây dựng các bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct) hoặc hợp đồng chặt chẽ đối với đối tác truyền thông. Cụ thể, các doanh nghiệp hợp tác với bên thứ ba – như nền tảng TMĐT, nhà phân phối, hoặc người nổi tiếng – đã quy định rõ ràng trong hợp đồng rằng KOL phải công khai việc hợp tác, ghi rõ “quảng cáo tài trợ” (Sponsored) hoặc “hợp tác trả phí”. Ví dụ minh họa: Một sàn TMĐT lớn có thị phần hàng đầu tại Hà Nội (như Shopee hoặc TikTok Shop) trong giai đoạn 2023–2024 đã yêu cầu 100% các phiên livestream có gắn nhãn “Mall” (Gian hàng chính hãng) bắt buộc người dẫn (host) phải xuất trình được giấy ủy quyền phân phối hoặc chứng nhận công bố sản phẩm ngay trên sóng nếu người xem yêu cầu. Nhờ đó, tỷ lệ khiếu nại về thông tin sản phẩm sai lệch trên các phiên live này đã giảm khoảng 30% so với giai đoạn trước năm 2022.
	Các cơ chế kiểm duyệt cũng được siết chặt hơn. Trước khi KOL hay influencer livestream bán sản phẩm, doanh nghiệp phải cung cấp tài liệu về sản phẩm – chứng nhận chất lượng (CO/CQ), giấy phép nhập khẩu, thông tin bảo hành – để nền tảng kiểm duyệt. Theo báo cáo sơ bộ từ các sàn TMĐT hoạt động tại Hà Nội, chỉ riêng trong năm 2024, hệ thống kiểm duyệt tự động kết hợp nhân sự đã từ chối hoặc gỡ bỏ hơn 15.000 nội dung/video quảng cáo vi phạm quy định về cung cấp thông tin thiếu trung thực hoặc thổi phồng công dụng sản phẩm (đặc biệt là các từ khóa cấm như “trị dứt điểm”, “cam kết 100%”). Điều này giúp người tiêu dùng Hà Nội tiếp cận thông tin “sạch” hơn và có thể đối chiếu (verifiable) dữ liệu từ phía doanh nghiệp.
	Về mặt pháp lý và thực thi, việc siết trách nhiệm cung cấp thông tin của KOL và bên thứ ba được củng cố mạnh mẽ thông qua hoạt động thanh tra, giám sát. Luật Quảng cáo (sửa đổi) 2025, có hiệu lực từ 01/01/2026, đã tạo ra “làn sóng” tuân thủ trước hạn. Quy định người có ảnh hưởng phải “xác minh độ tin cậy, không quảng cáo sản phẩm chưa dùng” đã được các cơ quan quản lý tại Hà Nội áp dụng vào thực tiễn kiểm tra sớm.
	Các cơ quan quản lý địa phương như Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường xử lý vi phạm. Trong năm 2023 và 2024, cơ quan chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính một số trường hợp người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật về công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe (ví dụ vụ việc quảng cáo viên sủi chữa bệnh tiểu đường hoặc mỹ phẩm không rõ nguồn gốc). Mức phạt không chỉ dừng lại ở hành chính (từ 10 đến 50 triệu đồng) mà còn buộc gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai. Theo thống kê của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, trong giai đoạn này, số lượng vụ việc người tiêu dùng tại Hà Nội phản ánh bị lừa dối qua kênh bán hàng livestream tuy vẫn còn nhưng đã có xu hướng được giải quyết nhanh hơn. Tỷ lệ giải quyết thành công các khiếu nại liên quan đến thông tin sản phẩm qua bên thứ ba đã tăng từ 60% (năm 2021) lên hơn 80% (năm 2025) nhờ cơ chế trách nhiệm liên đới được làm rõ.
- Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin 
	Một trong những điểm nổi bật trong giai đoạn 2021–2025 là các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã nắm rõ và thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của mình theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo quy định, doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Thực tế cho thấy, trên 90% doanh nghiệp tại các kênh phân phối hiện đại ở Hà Nội đã thực hiện tốt nghĩa vụ này, đặc biệt đối với nhóm hàng thiết yếu. Ví dụ, tại các hệ thống siêu thị lớn như WinMart, GO! (Big C) hay Co.opmart, thông tin về nguồn gốc, hạn sử dụng, thành phần dinh dưỡng và cảnh báo an toàn được ghi chú rõ ràng. Đáng chú ý, việc áp dụng công nghệ mã QR truy xuất nguồn gốc đã được triển khai rộng rãi đối với các mặt hàng nông sản; chỉ riêng năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội ghi nhận hơn 80% sản phẩm OCOP được bày bán tại các siêu thị này đều có tem truy xuất thông tin minh bạch, giúp người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc chỉ bằng một thao tác quét trên điện thoại.
	Đối với lĩnh vực dịch vụ, các doanh nghiệp vận tải, du lịch và khách sạn cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Các thông tin về giá cả, chính sách hoàn hủy, bảo hiểm dịch vụ được công khai minh bạch. Điển hình như trong các đợt cao điểm du lịch hè 2024, các hãng hàng không và công ty lữ hành lớn tại Hà Nội đã công khai 100% cơ cấu giá vé và điều kiện vé trên website, giúp giảm thiểu tình trạng khiếu nại về “phí ẩn” xuống mức thấp kỷ lục (giảm 25% số vụ khiếu nại so với năm 2021).
	Bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư cho công tác đào tạo nhân sự. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, TPBank đã xây dựng quy trình chuẩn về tư vấn thông tin. Cụ thể, trong giai đoạn này, các ngân hàng đã tổ chức hơn 500 khóa đào tạo nội bộ về minh bạch thông tin tài chính cho nhân viên giao dịch. Nhờ đó, khi khách hàng tiếp cận các khoản vay hay mở thẻ tín dụng, các thông tin về lãi suất biên độ, phí phạt trả trước hạn... được giải thích cặn kẽ. Kết quả khảo sát sự hài lòng khách hàng ngành ngân hàng năm 2024 cho thấy tỷ lệ khách hàng hiểu rõ điều khoản hợp đồng trước khi ký kết đã đạt mức 85%, tăng mạnh so với mức 60% của giai đoạn trước.
	Trong lĩnh vực TMĐT, các sàn như Shopee, Lazada, Tiki đã thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc thông tin. Hầu hết sản phẩm đều phải có đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ và hình ảnh thực tế. Một ví dụ minh chứng rõ nét là chiến dịch “Rà soát gian hàng chính hãng” của Shopee Mall và LazMall; chỉ tính riêng trong năm 2023, các sàn này đã chủ động gỡ bỏ hơn 15.000 sản phẩm vi phạm quy định về thông tin hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng. Tính năng “Chứng thực nguồn gốc” hay “Đổi trả trong 15 ngày nếu sai thông tin” đã trở thành tiêu chuẩn, giúp tăng tỷ lệ giao dịch thành công lên mức 92%.
	Ngoài ra, công tác phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước cũng được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, Hà Nội đã tổ chức hơn 30 hội nghị và lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật, thu hút sự tham gia của gần 5.000 lượt đại diện doanh nghiệp. Kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI) cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp chủ động công khai quy trình giải quyết khiếu nại và cung cấp thông tin minh bạch đã tăng 18% so với trước năm 2021.
- Về vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp khi không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Thông qua việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và áp dụng các biện pháp hành chính nghiêm khắc, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã tạo ra sức răn đe rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách thiết thực. Số liệu thống kê giai đoạn 2021–2024 cho thấy xu hướng xử lý ngày càng quyết liệt và đi vào thực chất.
	Thứ nhất, về công tác thanh tra và kiểm soát quảng cáo, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Hà Nội – trong đó nòng cốt là Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo 389 và Cục Quản lý thị trường Hà Nội – đã đẩy mạnh tần suất thanh tra, kiểm tra. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội, tính riêng trong năm 2023, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra hơn 22.000 vụ việc, trong đó xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm về nhãn hàng hóa và thông tin sản phẩm. Đối với hoạt động quảng cáo rao vặt sai quy định, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thực hiện rà soát gắt gao. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở đã đề nghị các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ đối với hơn 300 số điện thoại vi phạm. Đây là những số điện thoại quảng cáo khoan cắt bê tông, hút bể phốt, hoặc kinh doanh dịch vụ nhưng không cung cấp thông tin minh bạch về địa chỉ, pháp nhân, gây mất mỹ quan đô thị và rủi ro cho người tiêu dùng.
	Thứ hai, về áp dụng các hình thức xử phạt hành chính. Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở hay ngắt thuê bao, các hình thức phạt tiền theo Nghị định 38/2021/NĐ‑CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP được áp dụng triệt để. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Nội năm 2023 ước tính đạt trên 300 tỷ đồng. Trong đó, hành vi quảng cáo sai sự thật, hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm về tính năng, công dụng (đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và mỹ phẩm) chiếm tỷ lệ không nhỏ với mức phạt trung bình từ 25 đến 50 triệu đồng/vụ.
	Thứ ba, về điều chỉnh pháp lý và tính răn đe. Một minh chứng rõ ràng cho việc nâng cao răn đe là việc điều chỉnh mức phạt trong các văn bản pháp luật mới. Nghị định 24/2025/NĐ‑CP (có hiệu lực từ năm 2025) quy định xử phạt cao hơn nhiều so với trước đây đối với hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ dữ liệu và thông tin người tiêu dùng. Theo Nghị định này, doanh nghiệp chuyển giao thông tin người tiêu dùng cho bên thứ ba mà chưa được sự đồng ý có thể bị phạt từ 30–40 triệu đồng, và mức phạt có thể tăng gấp đôi nếu vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân nhạy cảm trên các nền tảng số lớn. Đây là bước pháp lý mạnh mẽ, buộc doanh nghiệp phải cân nhắc giữa lợi nhuận ngắn hạn và rủi ro pháp lý.
	Thứ tư, Thay vì các tình huống giả định, thực tế tại Hà Nội đã ghi nhận nhiều vụ việc cụ thể được xử lý nghiêm, tạo tiếng vang lớn. Điển hình là trường hợp kiểm tra tại một Công ty Dược phẩm trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Doanh nghiệp này đã quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung “điều trị dứt điểm”, gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh. Căn cứ vào hành vi không cung cấp thông tin đúng sự thật về công dụng sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm phối hợp với cơ quan chức năng Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 75 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo sai lệch và cải chính thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Minh chứng nữa đó là một kho hàng kinh doanh online tại quận Hà Đông đã bị Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra, cơ chủ sở hữu kho hàng đang livestream bán mỹ phẩm nhưng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, và thông tin trên nhãn phụ sản phẩm không khớp với thông tin công bố. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hàng nghìn sản phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm trị giá gần 200 triệu đồng.
Nhìn chung, kết quả đạt được tại Hà Nội trong giai đoạn 2021–2025 cho thấy sự chuyển biến tích cực. Việc cơ quan quản lý nhà nước không chỉ dừng lại ở phạt tiền mà còn mở rộng sang các biện pháp công khai danh tính vi phạm (trên các cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và UBND Thành phố) và áp dụng các chế tài bổ sung đã nâng cao đáng kể ý thức tuân thủ pháp luật. Những con số về hàng nghìn vụ việc được xử lý và hàng trăm tỷ đồng tiền phạt là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu.
2.2.2.2. Những hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và nguyên nhân
	- Về các thông tin doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đối với người tiêu dùng
	Thứ nhất, tình trạng cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu minh bạch vẫn phổ biến, đặc biệt tại khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và hộ kinh doanh cá thể. Theo Luật mới, doanh nghiệp có trách nhiệm công khai các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, đầu mối liên hệ, điều kiện giao dịch chung, v.v. Tuy nhiên, số liệu thống kê từ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng (1800.6838) cho thấy, trong giai đoạn 2023–2024, có tới gần 40% số lượng khiếu nại liên quan đến việc doanh nghiệp cung cấp thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn. Nhiều doanh nghiệp thực hiện việc niêm yết thông tin một cách đối phó, sơ sài, khiến người tiêu dùng mất đi cơ sở để so sánh và ra quyết định. Qua khảo sát thực tế tại một số cơ sở kinh doanh thiết bị điện gia dụng quy mô nhỏ ở phường Dương Nội (quận Hà Đông), tình trạng vi phạm diễn ra khá rõ nét. Cụ thể, tại cửa hàng điện tử H.T chuyên bán máy lọc không khí và bếp từ, dù Luật quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ và quy trình bảo hành, nhưng trên Fanpage bán hàng, chủ cơ sở chỉ ghi dòng chữ chung chung “Bảo hành 12 tháng”. Khi khách hàng yêu cầu cung cấp địa chỉ trung tâm bảo hành chính hãng hoặc phiếu bảo hành có dấu đỏ, chủ cửa hàng thường lảng tránh. Hậu quả là khi sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật, người mua không thể liên hệ được đơn vị chịu trách nhiệm, dẫn đến thiệt hại về kinh tế.
	Sự thiếu minh bạch này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh TMĐT bùng nổ sau đại dịch COVID-19. Trên các sàn giao dịch như Shopee hay Lazada, dù quy định của sàn rất chặt chẽ, nhưng nhiều gian hàng vẫn “lách luật” bằng cách đăng tải hình ảnh sản phẩm đã qua chỉnh sửa quá đà hoặc mô tả sai công dụng. Thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho thấy, hàng năm có hàng nghìn gian hàng bị khóa do vi phạm về thông tin hàng giả, hàng nhái, nhưng con số này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” so với tốc độ thành lập mới của các gian hàng online.
	Bên cạnh đó, việc công khai “Quy tắc bảo vệ thông tin” theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cũng bị nhiều doanh nghiệp xem nhẹ. Mặc dù quy định yêu cầu phải niêm yết rõ mục đích thu thập, phạm vi sử dụng và biện pháp bảo vệ dữ liệu, nhưng thực tế có đến hơn 60% các website bán hàng quy mô nhỏ tại Hà Nội không hiển thị chính sách này, hoặc nếu có thì đặt ở vị trí rất khó tìm (như footer cuối trang với cỡ chữ nhỏ). Điều này tước đi quyền giám sát của người tiêu dùng đối với dữ liệu cá nhân của chính họ.
	Thứ hai, cơ chế kiểm tra, giám sát đối với thông tin doanh nghiệp công bố chưa đạt hiệu quả cao, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường. Mặc dù Luật trao trách nhiệm giám sát cho cơ quan quản lý nhà nước, nhưng năng lực thực thi tại địa phương còn hạn chế. Tại Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường và Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm đều tổ chức các đợt thanh tra chuyên đề (về hàng đóng gói sẵn, đồ điện tử...). Tuy nhiên, với số lượng hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, tần suất kiểm tra theo kiểu “xác suất” là không đủ sức răn đe. Đặc biệt trong môi trường TMĐT, việc các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới hoặc kinh doanh qua mạng xã hội (Social Commerce) khiến việc “lọt lưới” kiểm soát thông tin là điều khó tránh khỏi.
Về vai trò của tổ chức xã hội, các Hội Bảo vệ người tiêu dùng dù được trao quyền nhưng lại thiếu công cụ và nguồn lực để tiếp cận hệ thống dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp. Việc giám sát tính trung thực của các đánh giá (reviews) là một thách thức lớn. Doanh nghiệp dễ dàng sử dụng các công cụ kỹ thuật để ẩn đi các phản hồi tiêu cực.
	Thứ ba, chế tài xử phạt vi phạm về cung cấp thông tin còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe, và việc phát hiện vi phạm còn phụ thuộc thụ động vào khiếu nại của người tiêu dùng. Theo các văn bản xử phạt vi phạm hành chính hiện hành, mức phạt đối với hành vi che giấu thông tin hoặc không cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân tuy đã có, nhưng so với lợi nhuận thu được từ việc gian dối thông tin, mức phạt này đôi khi được doanh nghiệp coi là “chi phí kinh doanh”. Điển hình là vụ việc một cửa hàng mỹ phẩm online có lượng theo dõi lớn tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Cửa hàng này đăng bán kem dưỡng da “nhà làm” nhưng không công bố thành phần hóa học và giấy phép lưu hành. Khi một khách hàng bị kích ứng da nghiêm trọng và để lại đánh giá (review) cảnh báo trên Fanpage, cửa hàng đã ngay lập tức xóa bình luận và chặn tài khoản của khách hàng này. Do cơ chế giám sát chưa sâu sát, cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện hành vi “phi tang” chứng cứ này. Phải đến khi số lượng nạn nhân lên đến hàng chục người và có đơn tố cáo tập thể gửi đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng, vụ việc mới được đưa ra ánh sáng. Điều này cho thấy, việc phát hiện vi phạm hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào sự chủ động khiếu nại của người dân, trong khi tâm lý e ngại va chạm hoặc thiếu kiến thức pháp luật khiến nhiều người tiêu dùng chấp nhận bỏ qua, vô tình tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục vi phạm.
- Về các trường hợp cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Một hạn chế nổi bật trong giai đoạn 2021–2025 là nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chủ động công khai đầy đủ thông tin tới người tiêu dùng mà thường chỉ phản hồi hoặc cung cấp khi có yêu cầu (mang tính chất đối phó). Mặc dù pháp luật quy định doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin “đầy đủ, chính xác” về hàng hóa, dịch vụ (số lượng, chất lượng, giá cả, xuất xứ, thành phần...), nhưng thực tế tại Hà Nội cho thấy sự tuân thủ còn lỏng lẻo. Theo báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), trong giai đoạn này, nhóm hành vi xâm phạm quyền được cung cấp thông tin thường xuyên nằm trong Top 3 nội dung khiếu nại nhiều nhất, chiếm tỷ trọng từ 15-20% tổng số vụ việc tiếp nhận. Nhiều doanh nghiệp vận hành theo tư duy thụ động: không công khai minh bạch trên website hay bao bì mà chỉ tiết lộ khi khách hàng gặng hỏi. Điển hình như năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi và tiêu hủy phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với một số công ty do vi phạm về ghi nhãn và công bố thông tin. Điển hình, một số lô sản phẩm kem dưỡng da bị thu hồi vì nhãn ghi công dụng “điều trị mụn”, trong khi hồ sơ công bố chỉ là “làm sạch da”. Doanh nghiệp đã không chủ động công khai đúng bản chất sản phẩm ngay từ đầu (trên bao bì, tờ hướng dẫn), khiến người tiêu dùng lầm tưởng đây là thuốc chữa bệnh. Nếu doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm công khai thông tin tại điểm bán và trên bao bì, người tiêu dùng đã có thể nhận diện chính xác rủi ro và công dụng thực tế mà không cần phải có chuyên môn để “dò hỏi”. Việc doanh nghiệp “giấu” thông tin hoặc chỉ cung cấp khi bị yêu cầu không chỉ làm suy yếu hiệu lực của quy định về “quyền được cung cấp thông tin”, mà còn đẩy người tiêu dùng vào thế bất lợi, dẫn đến các quyết định mua hàng thiếu sáng suốt và tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, tài chính.
	Một hạn chế nghiêm trọng khác là sự “lệch pha” thông tin giữa quảng cáo (trên mạng xã hội, website) và hồ sơ công bố chất lượng hoặc nhãn sản phẩm thực tế. Tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó” diễn ra phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và dược phẩm, gây nhầm lẫn và thiệt hại cho người tiêu dùng. Số liệu từ Cục An toàn thực phẩm cho thấy, chỉ tính riêng trong các đợt thanh tra tại Hà Nội, tỷ lệ vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe (quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng) luôn ở mức cao. Vụ việc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar (trụ sở tại Hà Nội) bị xử phạt 75 triệu đồng là một minh chứng điển hình. Trên website của mình, công ty này đã quảng cáo các sản phẩm như Kidimam và DHA với nội dung gây hiểu nhầm, khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh như thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hồ sơ công bố tại cơ quan quản lý, các sản phẩm này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Một trường hợp khác, nhiều doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm online tại Hà Nội đã bị xử lý vì hình ảnh quảng cáo trên Facebook cam kết “trắng da sau 3 ngày”, nhưng trên nhãn phụ sản phẩm (thông tin pháp lý chính thức) lại hoàn toàn không có công dụng này. Sự không đồng bộ này khiến công tác giám sát của cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn do thông tin bị phân tán: quảng cáo một đằng, nhãn mác một nẻo. Đối với người tiêu dùng, khi xảy ra tranh chấp, họ rất khó thu thập bằng chứng để yêu cầu bồi thường vì doanh nghiệp thường chối bỏ trách nhiệm đối với các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội (đổ lỗi cho bên thứ ba hoặc nhân viên marketing tự ý đăng tải). Điều này cho thấy, dù Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các Nghị định xử phạt đã có quy định rõ ràng, nhưng việc thực thi để đảm bảo tính nhất quán thông tin trong thực tiễn tại Hà Nội vẫn còn nhiều lỗ hổng lớn.
- Về trách nhiệm cung cấp thông tin đối với người tiêu dùng của bên thứ ba
	Một trong những thách thức lớn nhất trong việc thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021–2025 tại Hà Nội là sự bùng nổ của thương mại điện tử đi kèm với tình trạng “loạn” thông tin từ bên thứ ba. Cụ thể, các đối tượng như KOL (người có ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng chủ chốt) và các đơn vị truyền thông thường xuyên cung cấp thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng hoặc thổi phồng công dụng sản phẩm. Mặc dù Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng (sửa đổi) đã quy định rõ trách nhiệm liên đới của bên thứ ba, thực tiễn cho thấy việc tuân thủ còn rất lỏng lẻo. Theo thống kê sơ bộ từ các cơ quan quản lý thị trường, nhóm hàng hóa thường xuyên bị phản ánh về quảng cáo sai sự thật bao gồm: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và đồ gia dụng điện tử. Các KOL thường sử dụng uy tín cá nhân để khẳng định chất lượng sản phẩm là “thần thánh”, “điều trị dứt điểm” hay “hàng nội địa cao cấp” mà không hề có văn bản kiểm định, thậm chí bản thân họ chưa từng trải nghiệm sản phẩm đủ lâu. Điển hình cho tình trạng này là vụ việc các nghệ sĩ, KOL nổi tiếng tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Khi người tiêu dùng tại Hà Nội tin theo các video “review” này để mua hàng, họ đối mặt với rủi ro “tiền mất tật mang”.
Về nguyên tắc, KOL khi nhận tài trợ phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu chứng minh tính năng sản phẩm (Giấy phép công bố, kết quả kiểm nghiệm). Tuy nhiên, khâu này thường bị bỏ qua vì lợi nhuận. Hậu quả là thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook), khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn.
Bên cạnh việc thông tin bị sai lệch, một hạn chế nghiêm trọng khác khiến công tác bảo vệ người tiêu dùng kém hiệu quả là chế tài xử lý đối với bên thứ ba chưa đủ sức răn đe và cơ chế khắc phục hậu quả còn nhiều lỗ hổng. So với lợi nhuận khổng lồ từ các phiên livestream bán hàng (có thể đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi phiên), mức phạt hành chính hiện nay được coi là quá thấp. Theo thông tin từ báo chí và cơ quan chức năng, trong các đợt thanh kiểm tra vừa qua, tổng số tiền xử phạt cho một nhóm 3 KOL vi phạm chỉ dừng lại ở mức 215 triệu đồng. Cụ thể, trong các vụ việc liên quan đến những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn như Quang Linh Vlogs hay Hằng Du Mục, mức phạt hành chính được áp dụng khoảng 70 triệu đồng/người và buộc cải chính thông tin. Con số này là rất nhỏ so với chi phí booking quảng cáo hoặc hoa hồng bán hàng mà họ nhận được, dẫn đến tâm lý “nhờn luật” hoặc sẵn sàng nộp phạt để duy trì hoạt động.
Bên cạnh đó, việc xác định trách nhiệm liên đới gặp nhiều trở ngại pháp lý. Các hợp đồng giữa nhãn hàng và KOL thường được ký kết dưới dạng “thỏa thuận ngầm”, không công khai, hoặc lách luật dưới danh nghĩa “tặng quà trải nghiệm” để né tránh nghĩa vụ thuế và trách nhiệm pháp lý khi sản phẩm có vấn đề. Điều này khiến người tiêu dùng và cơ quan quản lý tại Hà Nội gặp khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm đến cùng. Biện pháp “buộc cải chính thông tin” trên thực tế không mang lại hiệu quả cao. Một video quảng cáo sai sự thật có thể tiếp cận hàng triệu người xem (viral), nhưng bài đăng đính chính/xin lỗi sau đó thường bị hạn chế tương tác hoặc bị người xem bỏ qua. Những người tiêu dùng đã mua sản phẩm dựa trên video quảng cáo sai ban đầu (vốn đã bị xóa hoặc ẩn đi) thường không tiếp cận được thông tin đính chính. Do đó, họ vẫn phải chịu thiệt hại về tài sản và sức khỏe mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường thỏa đáng nào. Quy trình khiếu nại phức tạp cộng với sự thiếu minh bạch trong trách nhiệm bồi thường của bên thứ ba khiến quyền lợi người tiêu dùng thực tế vẫn bị bỏ ngỏ.
- Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin 
	Trong giai đoạn 2021–2025, trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn. Thống kê sơ bộ từ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội cho thấy, có tới khoảng 30% số lượng khiếu nại gửi đến trong năm 2023 liên quan đến việc doanh nghiệp cung cấp thông tin không đầy đủ, chỉ chú trọng quảng bá thu hút khách mà “bỏ quên” các thông báo minh bạch về quyền lợi sau bán hàng. Thực tế trong lĩnh vực bán lẻ điện tử – điện máy, dù các doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (Điện Máy Xanh) hay Công ty Cổ phần Pico Plaza đã có quy trình chuẩn, nhưng sự không đồng nhất vẫn xảy ra ở khâu thực thi tại điểm bán. Theo phản ánh của anh N.V.T (trú tại quận Cầu Giấy) vào tháng 6/2023, khi mua máy giặt trị giá hơn 10 triệu đồng tại một cửa hàng Điện Máy Xanh, nhân viên tư vấn rất kỹ về công nghệ tiết kiệm điện nhưng hoàn toàn không đề cập đến chi tiết loại trừ bảo hành. Khi máy gặp sự cố do côn trùng xâm nhập sau 2 tháng, anh T. bị từ chối bảo hành và phải chịu phí sửa chữa cao, dù trước đó anh đinh ninh sản phẩm được “bảo hành toàn diện 24 tháng”.
Tương tự, khảo sát thực tế tại một số điểm bán của Pico Plaza cho thấy nhân viên thường bỏ qua việc giải thích điều kiện đổi trả trong 30 ngày đầu, khiến người tiêu dùng lúng túng khi phát sinh lỗi nhỏ. Tình trạng thiếu thông tin càng trầm trọng hơn tại khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực thời trang. Kiểm tra xác suất tại 50 cửa hàng thời trang trên các tuyến phố lớn như Chùa Bộc, Cầu Giấy năm 2024 cho thấy có đến 40% cửa hàng không niêm yết công khai quy định đổi trả tại quầy thu ngân. Điển hình như tại một số chi nhánh của Công ty TNHH Canifa hay Công ty Cổ phần NEM Group, khách hàng phản ánh rằng thông tin “hàng giảm giá không được đổi trả” không được in rõ trên hóa đơn hoặc không được nhân viên thông báo trước khi thanh toán. Chị L.T.H (khách hàng tại Hà Nội) cho biết chỉ khi mang sản phẩm đến đổi size, chị mới được nhân viên thông báo từ chối với lý do đây là hàng trong chương trình “Flash Sale”, gây cảm giác bị động và hạn chế quyền lợi hợp pháp.
Đối với nhóm hàng hóa có tác động trực tiếp đến sức khỏe, báo cáo kiểm tra của Cục Quản lý thị trường Hà Nội giai đoạn 2022–2024 ghi nhận hơn 1.200 vụ việc vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa và cung cấp thông tin sản phẩm. Trong lĩnh vực thực phẩm chức năng và dược phẩm, một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Heluva hay các điểm phân phối của Vinapha bị cơ quan chức năng nhắc nhở hoặc xử phạt do sản phẩm bày bán thiếu nhãn phụ tiếng Việt. Cụ thể, trong đợt kiểm tra tháng 8/2023, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu tại một đại lý (liên quan đến các đơn vị trên) không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, không cảnh báo rõ ràng về đối tượng chống chỉ định (như phụ nữ mang thai, người cao huyết áp). Việc “xem nhẹ” nghĩa vụ này khiến người tiêu dùng không thể đánh giá hết rủi ro khi sử dụng.
	Trong lĩnh vực mỹ phẩm, các đơn vị kinh doanh qua TMĐT như Ecolife hay BeautyMart Hà Nội cũng bị phản ánh thường xuyên. Có tới 60% sản phẩm trên một số gian hàng trực tuyến của các đơn vị này chỉ được mô tả chung chung là “hàng xách tay chính hãng”, “nội địa Nhật/Hàn” mà thiếu ảnh chụp nhãn phụ hoặc giấy công bố chất lượng. Hệ quả là, khách hàng mua kem dưỡng da tại BeautyMart phản ánh sản phẩm khi nhận về gần hết hạn sử dụng (chỉ còn 1 tháng), trong khi trên website hoàn toàn không hiển thị thông tin về “Date” (hạn sử dụng), vi phạm nghiêm trọng quyền được biết về chất lượng hàng hóa.
Dưới sức ép cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp ưu tiên doanh thu hơn tuân thủ pháp luật, biểu hiện rõ qua sự nhập nhằng trong thông tin khuyến mại và mô tả sản phẩm trực tuyến. 
	Về khuyến mại, trong giai đoạn 2022–2023, Sở Công Thương Hà Nội đã tiếp nhận hàng chục phản ánh liên quan đến hệ thống siêu thị WinMart (thuộc VinCommerce) tại một số điểm bán lẻ. Ví dụ: Khách hàng phản ánh tình trạng giá niêm yết trên kệ là giá khuyến mại (ví dụ: giảm còn 99.000đ), nhưng khi thanh toán tại quầy lại tính giá gốc (125.000đ). Nhân viên giải thích do “chưa kịp thay tem giá” hoặc “chương trình vừa kết thúc hôm qua”. Dù không phải lỗi hệ thống toàn diện, nhưng tần suất xuất hiện lỗi này cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong việc cập nhật thông tin giá cả chính xác cho người mua.
	Về thương mại điện tử (Shopee, Lazada), tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó” vẫn diễn ra phổ biến. Theo khảo sát năm 2024 của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội đối với nhóm hàng điện tử cũ trên sàn Shopee và Lazada, có tới 45% mẫu khảo sát có thông tin mô tả không khớp với thực tế. Ví dụ điển hình như tại một gian hàng điện thoại cũ tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy) đăng bán iPhone 12 Pro trên Shopee với cam kết “Pin 95%, máy nguyên bản, chưa qua sửa chữa”. Tuy nhiên, khi khách hàng nhận máy và kiểm tra tại trung tâm bảo hành ủy quyền, kết quả cho thấy pin chỉ còn 82% và màn hình đã bị thay thế bằng linh kiện lô (không chính hãng). Đây là minh chứng điển hình cho hành vi cố tình lược bỏ thông tin hoặc cung cấp thông tin gian dối, xâm phạm trực tiếp quyền được cung cấp thông tin chính xác của người tiêu dùng.
- Về vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp khi không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
	Trước hết, nhiều hành vi vi phạm của doanh nghiệp liên quan đến việc cung cấp thông tin không được phát hiện kịp thời, nhất là trong môi trường TMĐT và mạng xã hội. Không ít doanh nghiệp hoạt động qua các website, sàn TMĐT hoặc trang mạng xã hội sử dụng các hình thức quảng cáo gây nhầm lẫn, công bố thông tin thiếu trung thực hoặc không đầy đủ về tính năng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa. Điển hình là trường hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc An xảy ra năm 2023: doanh nghiệp này quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Viên uống X-care Plus” trên Facebook với nội dung cường điệu hóa công dụng như “điều trị dứt điểm thoái hóa khớp”, “hiệu quả 100% sau 7 ngày”, trong khi thực tế sản phẩm chỉ là thực phẩm chức năng, không có tác dụng điều trị bệnh. Mặc dù quảng cáo này đã xuất hiện trong thời gian dài và lan truyền mạnh mẽ, cơ quan quản lý chỉ phát hiện sau khi có nhiều phản ánh từ người tiêu dùng. Điều đó cho thấy công tác giám sát vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển và sự đa dạng của các phương thức quảng cáo mới. Trong lĩnh vực TMĐT, nhiều hành vi vi phạm cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Ví dụ, trên sàn TMĐT Shopee năm 2024, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt cửa hàng bán điện thoại Samsung, iPhone “giá rẻ bất thường” nhưng lại không công khai thông tin bảo hành, không công bố rõ là hàng tân trang, hàng đã qua sử dụng hoặc hàng không chính hãng. Mặc dù các quy định pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch thông tin về tình trạng hàng hóa, nhưng các gian hàng này liên tục thay đổi tên cửa hàng, xóa dấu vết và sử dụng hình ảnh thật–giả lẫn lộn. Nhiều trường hợp bị phát hiện sau khi đã có hàng nghìn giao dịch thành công, thậm chí không ít người tiêu dùng bị thiệt hại nhưng không thể xác định được chủ thể vi phạm. Thực trạng này phản ánh những hạn chế rõ rệt trong khả năng phát hiện, kiểm tra và theo dõi các hành vi vi phạm trên môi trường số.
	Bên cạnh những khó khăn trong việc phát hiện vi phạm, hạn chế lớn khác nằm ở việc cơ chế xử lý chưa đủ sức răn đe, đặc biệt đối với các doanh nghiệp tái phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Nhiều vụ việc cho thấy mức phạt hành chính còn thấp so với lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ hành vi cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ. Chẳng hạn, năm 2022, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Phương Đông (đơn vị phân phối sản phẩm “Nước ion kiềm Fujiwa”) bị xử phạt vì quảng cáo quá mức, công khai thông tin sai sự thật về khả năng “chữa ung thư”, “loại bỏ độc tố trong vòng 5 phút”. Tuy nhiên, mức xử phạt chỉ khoảng vài chục triệu đồng, trong khi doanh thu từ sản phẩm này ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Sau xử phạt, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thay đổi hình thức quảng cáo và tái diễn hành vi tương tự trên các nền tảng khác. Điều này cho thấy khung chế tài hiện hành chưa tạo ra áp lực đủ mạnh, khiến doanh nghiệp có thể lựa chọn “nộp phạt để tiếp tục vi phạm”. Không chỉ vậy, nhiều doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng vẫn chưa bị áp dụng biện pháp mạnh như đình chỉ hoạt động, buộc thu hồi sản phẩm hoặc bồi thường tương xứng cho người tiêu dùng. Việc xử lý thường chỉ dừng lại ở hình thức phạt tiền, trong khi pháp luật cho phép nhiều biện pháp khác có tính răn đe cao hơn. Một ví dụ tiêu biểu là vụ việc của Công ty Cổ phần Sản xuất–Thương mại Thiên Phú An, đơn vị quảng cáo sản phẩm “Nano Fast” với nội dung sai lệch về đặc tính kháng virus, kháng khuẩn và “phòng ngừa COVID-19”. Mặc dù hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng trong thời kỳ dịch bệnh, doanh nghiệp chỉ bị xử phạt hành chính mà không bị áp dụng các biện pháp bổ sung mạnh hơn. Những hình thức xử lý như vậy dễ dẫn đến tâm lý “nhờn luật”, khiến các doanh nghiệp sẵn sàng tái phạm nếu lợi ích kinh tế quá lớn so với mức phạt. Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm cũng chưa thật sự đồng bộ, làm cho quá trình xử lý kéo dài và thiếu hiệu quả. Có trường hợp doanh nghiệp vi phạm được phát hiện tại địa phương này nhưng khi chuyển sang địa phương khác với tên thương mại khác thì việc theo dõi, xử lý gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, một chuỗi cửa hàng kinh doanh thiết bị gia dụng tại Hà Nội đã nhiều lần bị phản ánh vì không cung cấp đầy đủ thông tin bảo hành và xuất xứ sản phẩm, nhưng sau khi bị xử lý, doanh nghiệp lập tức đổi tên cửa hàng và chuyển hoạt động sang các xã/phường khác. Các hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn nhưng không bị giám sát liên tục, dẫn đến tình trạng “chuyển nơi bán để né kiểm tra”.
	Cuối cùng, nhiều hành vi cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng vẫn tồn tại trên diện rộng mà chưa bị xử lý triệt để. Chẳng hạn, trong lĩnh vực mỹ phẩm, cơ quan quản lý đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu hàng kém chất lượng, nhưng lại ghi nhãn “Xuất xứ từ Nhật Bản”, “Công nghệ Hàn Quốc” để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Năm 2023, Công ty TNHH Mỹ phẩm M.T tại thành phố Hà Nội bị phát hiện đưa ra thông tin không trung thực về sản phẩm dưỡng da “Angel White”, gắn mác “Made in Japan” nhưng thực chất chỉ được pha chế trong nước với nguyên liệu không được kiểm định. Tuy nhiên, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả không đủ mạnh để tạo ra tác động đáng kể đối với doanh nghiệp và thị trường.
	Các hạn chế trên là do các nguyên nhân sau:
	- Nguyên nhân khách quan
Một là, khung pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn có khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn mới. Mặc dù Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã có nhiều điểm tiến bộ, nhưng trong giai đoạn 2021–2023, hệ thống pháp luật vẫn còn tồn tại các quy định chưa đầy đủ, đặc biệt liên quan đến TMĐT, sàn giao dịch, trung gian cung cấp thông tin. Một số quy định về trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin của doanh nghiệp còn chung chung, chưa có danh mục thông tin bắt buộc cụ thể đối với từng ngành nghề. Điều này khiến doanh nghiệp không có cơ sở pháp lý thật sự rõ ràng để tuân thủ, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan quản lý khi kiểm tra, giám sát.
	Hai là, cơ chế quản lý, thanh tra, giám sát còn hạn chế do nguồn lực cơ quan quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Hà Nội là thị trường lớn, số lượng doanh nghiệp hoạt động rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực TMĐT, bán lẻ, logistics. Trong khi đó, lực lượng thanh tra liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng tại Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vẫn còn hạn chế về số lượng, chuyên môn và trang thiết bị. Việc giám sát thông tin doanh nghiệp cung cấp trên mạng xã hội, website, ứng dụng bán hàng là rất khó khăn, bởi doanh nghiệp có thể thay đổi liên tục hoặc tạo nhiều kênh quảng cáo khác nhau. Chính sự bất tương xứng giữa tốc độ phát triển thị trường và khả năng kiểm tra giám sát dẫn đến nhiều hành vi vi phạm không bị phát hiện hoặc xử lý kịp thời.
	Ba là, sự phát triển nhanh và phức tạp của môi trường kinh doanh số. Trong giai đoạn 2021–2025, TMĐT, livestream bán hàng, quảng cáo trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ. Doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin qua nhiều hình thức khác nhau như website, fanpage, Zalo, TikTok Shop, Shopee, Lazada… khiến việc chuẩn hóa và đồng bộ thông tin trở nên khó khăn. Các nền tảng số chưa có cơ chế quản lý chặt chẽ đối với việc công khai thông tin sản phẩm của người bán, dẫn đến tình trạng thông tin sai lệch, mập mờ dễ dàng lan rộng.
Ngoài ra, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, TikTok hoạt động theo cơ chế tự khai báo, khiến cơ quan quản lý địa phương khó kiểm soát nội dung quảng cáo, khuyến mại hay cam kết chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra.
	Bốn là, nhận thức của người tiêu dùng về quyền được cung cấp thông tin còn hạn chế. Một bộ phận người tiêu dùng tại Hà Nội, đặc biệt nhóm người cao tuổi, lao động phổ thông hoặc người dân ngoại tỉnh sinh sống tại Hà Nội, chưa quan tâm đúng mức đến quyền được cung cấp thông tin. Họ thường mua hàng theo thói quen, theo quảng cáo hấp dẫn mà không kiểm tra thông tin quan trọng như nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng, chính sách bảo hành. Khi người tiêu dùng không yêu cầu doanh nghiệp minh bạch thông tin, doanh nghiệp càng có xu hướng xem nhẹ trách nhiệm này.
	Năm là, bên thứ ba (nhà phân phối, đại lý, sàn TMĐT) hoạt động đa dạng và khó kiểm soát. Ở Hà Nội, nhiều doanh nghiệp sản xuất không trực tiếp bán hàng mà thông qua đại lý, cửa hàng, cộng tác viên hoặc sàn TMĐT. Các chủ thể trung gian này không bị ràng buộc quá chặt chẽ về trách nhiệm cung cấp thông tin, dẫn đến tình trạng mỗi kênh cung cấp một dạng thông tin khác nhau, gây sai lệch hoặc thiếu thống nhất. Cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn khi xử lý trách nhiệm bởi cần xác định rõ nguồn gốc sai phạm thuộc về doanh nghiệp hay bên thứ ba.
	Sáu là, công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng còn hạn chế. Dù Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhưng còn thiếu chiều sâu và chưa tiếp cận đúng đối tượng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa nắm bắt được quy định pháp luật mới; trong khi đó, người tiêu dùng chưa có đủ kiến thức để đánh giá thông tin hợp pháp hay không hợp pháp. Việc thiếu sự phổ cập rộng rãi khiến ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp không được nâng cao.
	- Nguyên nhân chủ quan
Một là, nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cung cấp thông tin còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, chưa nhận thức đúng vai trò của việc cung cấp thông tin minh bạch. Nhiều doanh nghiệp vẫn xem nghĩa vụ này chỉ là thủ tục mang tính hình thức, không liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Một số doanh nghiệp cho rằng việc công khai toàn bộ thông tin về sản phẩm, giá cả, chất lượng sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh, từ đó cố tình che giấu hoặc cung cấp thiếu thông tin. Việc thiếu ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng dẫn đến tình trạng thông tin không đúng, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
	Hai là, năng lực quản trị nội bộ và công nghệ của doanh nghiệp còn yếu. Nhiều doanh nghiệp nhỏ không có bộ phận pháp chế, truyền thông, quản lý chất lượng chuyên trách. Việc cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin giữa các kênh bán hàng không được thực hiện nghiêm túc. Quy trình nội bộ kiểm soát thông tin cũng thiếu tính chuyên nghiệp; thông tin đưa ra bởi bộ phận kinh doanh đôi khi không được bộ phận kỹ thuật, pháp chế rà soát. 
Ngoài ra, trình độ công nghệ thấp khiến doanh nghiệp không có hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin sản phẩm đầy đủ. Điều này dẫn đến việc thông tin bị lỗi thời, thiếu thống nhất giữa các kênh bán hàng, thậm chí mâu thuẫn với thực tế sản phẩm.
	Ba là, tâm lý chạy theo lợi nhuận, bán hàng bằng mọi giá. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ở Hà Nội, không ít doanh nghiệp ưu tiên doanh thu hơn tuân thủ pháp luật. Họ sử dụng quảng cáo phóng đại, thông tin thiếu trung thực nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, đồ điện tử. Các doanh nghiệp này sẵn sàng giảm mức đầu tư cho việc minh bạch thông tin để cắt giảm chi phí ngắn hạn. Khi cơ chế xử phạt chưa đủ mạnh, doanh nghiệp càng có xu hướng vi phạm nhiều hơn.
	Bốn là, hạn chế về nguồn nhân lực và trình độ chuyên môn. Nhiều doanh nghiệp không có đội ngũ am hiểu về luật bảo vệ người tiêu dùng, luật quảng cáo, luật TMĐT. Nhân sự phụ trách thông tin sản phẩm không được đào tạo bài bản, dẫn đến việc công bố thông tin thiếu căn cứ, không chính xác hoặc vi phạm các quy định pháp luật nhưng không nhận ra. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, nguồn lực hạn chế khiến họ tập trung chủ yếu vào phát triển thị trường thay vì đầu tư cho việc minh bạch thông tin.
	Năm là, thiếu sự chủ động phối hợp với cơ quan quản lý. Một số doanh nghiệp tại Hà Nội chưa chủ động hợp tác với cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, chậm phản hồi hoặc không cung cấp hồ sơ minh bạch liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho công tác giám sát mà còn khiến tình trạng thông tin mập mờ kéo dài.
	Sáu là, bên thứ ba thiếu trách nhiệm trong cung cấp thông tin. Các đại lý, cộng tác viên, sàn TMĐT thường ưu tiên lợi nhuận, dễ thay đổi nội dung giới thiệu sản phẩm để thu hút khách; trong khi đó doanh nghiệp lại thiếu cơ chế giám sát hệ thống phân phối của mình. Việc không kiểm soát nội dung thông tin do bên thứ ba đăng tải khiến doanh nghiệp bị gắn trách nhiệm nhưng không xử lý triệt để, làm hình thành các vi phạm lặp lại.
	Bảy là, chưa xây dựng được văn hóa kinh doanh minh bạch. Một số doanh nghiệp chưa coi minh bạch thông tin là giá trị cốt lõi, dẫn đến hành vi cung cấp thông tin mang tính đối phó. Không ít doanh nghiệp chỉ công khai các thông tin có lợi, còn thông tin bất lợi như rủi ro sản phẩm, điều kiện bảo hành, hạn chế sử dụng… thì cố tình lược bỏ. Điều này xuất phát từ văn hóa kinh doanh coi trọng lợi ích ngắn hạn hơn là phát triển bền vững.


[bookmark: _Toc218157661]KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
	Chương 2 của đề án đã tập trung làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, qua đó phản ánh tương đối toàn diện bức tranh pháp lý và mức độ tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt tại địa bàn Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở phân tích hệ thống các quy định pháp luật hiện hành, chương đã chỉ ra những nội dung cơ bản mà doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng, các trường hợp phải cung cấp thông tin, trách nhiệm của bên thứ ba có liên quan, cũng như quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và các chế tài xử lý khi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin.
	Qua đánh giá thực trạng pháp luật, có thể nhận thấy hệ thống quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam thời gian qua đã có nhiều bước tiến quan trọng, từng bước tiệm cận với các chuẩn mực bảo vệ người tiêu dùng quốc tế. Pháp luật đã xác định tương đối rõ phạm vi thông tin bắt buộc phải cung cấp, nguyên tắc cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời, đồng thời bước đầu ghi nhận trách nhiệm của các chủ thể trung gian trong quá trình cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, pháp luật vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như quy định còn phân tán, thiếu tính thống nhất; một số khái niệm và nội dung trách nhiệm chưa thật sự cụ thể; cơ chế xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến hiệu quả thực thi chưa cao.
	Đối với thực tiễn thực hiện pháp luật tại Thành phố Hà Nội, Chương 2 đã khái quát tình hình cung cấp thông tin của doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường và thương mại điện tử. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã có ý thức tuân thủ pháp luật, từng bước cải thiện chất lượng và hình thức cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, nhất là đối với các thông tin cơ bản về hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch và chính sách bảo hành. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng cũng đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, thực tiễn tại Hà Nội vẫn còn không ít hạn chế, thể hiện ở việc một số doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa đầy đủ, thiếu minh bạch hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp thông tin của bên thứ ba chưa được thực hiện nghiêm túc; tình trạng vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, trong khi việc phát hiện và xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân của những hạn chế này xuất phát từ cả phía doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao, năng lực giám sát còn hạn chế, cũng như sự chưa đồng bộ của hệ thống pháp luật.
	Từ những phân tích nêu trên, có thể khẳng định rằng việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng là yêu cầu cấp thiết. Những kết quả và hạn chế được chỉ ra trong Chương 2 là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề án tiếp tục đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi trong Chương 3 tiếp theo.



[bookmark: _Toc218157662][bookmark: _Toc218157663]CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
[bookmark: _Toc218157664]3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam
	Một là, hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam cần phải phù hợp chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.
	Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật không thể tách rời khỏi nền tảng chính trị và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước luôn xác định người tiêu dùng giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Cụ thể, việc hoàn thiện pháp luật cần thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò là động lực kinh tế mà còn phải thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó trách nhiệm minh bạch thông tin là yếu tố cốt lõi. Pháp luật phải được thiết kế để khuyến khích văn hóa kinh doanh lành mạnh, “tiêu dùng văn minh”, đồng thời tạo ra hành lang pháp lý buộc doanh nghiệp phải xem việc cung cấp thông tin trung thực là nghĩa vụ bắt buộc chứ không chỉ là sự tự nguyện. Định hướng này đảm bảo sự thống nhất giữa ý chí chính trị và quy định pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực thi.
	Hai là, hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong việc được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời và lựa chọn sản phẩm chất lượng.
	Trong quan hệ mua bán, luôn tồn tại tình trạng “bất cân xứng thông tin” giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, trong đó doanh nghiệp nắm giữ ưu thế tuyệt đối về kiến thức sản phẩm, quy trình sản xuất và các rủi ro tiềm ẩn. Do đó, định hướng hoàn thiện pháp luật phải đặt mục tiêu tối thượng là xóa bỏ hoặc giảm thiểu sự bất cân xứng này. Các quy định pháp luật cần được cụ thể hóa theo hướng mở rộng phạm vi và nội dung thông tin mà doanh nghiệp bắt buộc phải công bố. Thông tin cung cấp không chỉ dừng lại ở tên gọi, giá cả mà còn phải bao gồm nguồn gốc xuất xứ, thành phần, cảnh báo an toàn, hướng dẫn sử dụng và các chính sách hậu mãi. Đặc biệt, yếu tố “kịp thời” và “chính xác” phải được đề cao; thông tin phải đến được với người tiêu dùng trước khi giao dịch được xác lập để đảm bảo quyền được lựa chọn. Pháp luật cần quy định rõ ràng về hình thức công bố thông tin sao cho dễ hiểu, dễ tiếp cận, tránh tình trạng doanh nghiệp cung cấp thông tin mang tính đối phó, mập mờ, gây nhầm lẫn, từ đó giúp người tiêu dùng đưa ra các quyết định mua sắm chính xác, bảo vệ an toàn sức khỏe và tài sản của chính mình.
	Ba là, hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam khắc phục những bất cập của pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin với người tiêu dùng. 
	Thực tiễn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều “lỗ hổng” pháp lý khiến việc xử lý vi phạm chưa đạt hiệu quả cao. Do đó, định hướng hoàn thiện pháp luật cần tập trung rà soát, sửa đổi các quy định còn chồng chéo, thiếu tính khả thi hoặc chưa theo kịp sự phát triển của thị trường, đặc biệt là trong môi trường thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Cần bổ sung các quy định chi tiết về trách nhiệm cung cấp thông tin trong các giao dịch xuyên biên giới, giao dịch qua ứng dụng di động, nơi mà thông tin rất dễ bị làm giả hoặc che giấu. Bên cạnh đó, cần tăng cường chế tài xử phạt đối với hành vi che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật; mức phạt phải đủ sức răn đe và cao hơn lợi ích bất hợp pháp mà doanh nghiệp thu được. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến thông tin sản phẩm, đơn giản hóa thủ tục tố tụng để người tiêu dùng có thể dễ dàng khởi kiện khi quyền lợi bị xâm phạm do thiếu thông tin. Việc lấp đầy các khoảng trống pháp lý này sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, buộc doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ của mình.
[bookmark: _Toc218157665]3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng ở Việt Nam
[bookmark: _Toc218157666]3.2.1. Rà soát, làm rõ và thống nhất khái niệm “thông tin người tiêu dùng”
	Một trong những vấn đề đang được các chuyên gia và cơ quan quản lý lưu ý là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 sử dụng khái niệm “consumer information” (thông tin người tiêu dùng) nhưng chưa có danh mục cụ thể các loại thông tin này, ngoài thông tin cá nhân truyền thống. Điều này dẫn đến khó khăn trong xác định phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin người tiêu dùng. Thực tế, hiện nay chưa có văn bản chính thức nào giải thích rõ “thông tin người tiêu dùng” bao gồm những mục nào, dẫn tới nguy cơ doanh nghiệp lạm dụng thông tin hoặc bỏ sót nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Để khắc phục tình trạng này, cần thiết phải rà soát, làm rõ và thống nhất khái niệm “thông tin người tiêu dùng” trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Một giải pháp khả thi là bổ sung danh mục thông tin cụ thể trong phần định nghĩa tại Điều 3 hoặc trong chương quy định về quyền người tiêu dùng. Danh mục này nên bao gồm các loại thông tin sau: Thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ID và các dữ liệu định danh khác; Thông tin giao dịch, bao gồm lịch sử mua hàng, sử dụng dịch vụ và các giao dịch liên quan; Thông tin hành vi, chẳng hạn như tương tác trên website, ứng dụng hoặc các nền tảng số; Thông tin đánh giá hoặc phản hồi của người tiêu dùng, như review, rating, nhận xét về sản phẩm hoặc dịch vụ.
	Việc làm rõ khái niệm và quy định danh mục thông tin người tiêu dùng mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ nắm rõ phạm vi nghĩa vụ thu thập, lưu trữ, công bố, xóa và chia sẻ thông tin, từ đó thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người tiêu dùng. Thứ hai, cơ quan quản lý có căn cứ pháp lý cụ thể để giám sát, xử lý vi phạm, đồng thời hạn chế nguy cơ lạm dụng hoặc mất kiểm soát dữ liệu. Cuối cùng, việc này góp phần nâng cao minh bạch trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc218157667]3.2.2. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp khi sử dụng bên thứ ba để truyền thông tin
	Hiện nay, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 tại Điều 22 đã quy định trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thực tiễn, trách nhiệm liên đới giữa doanh nghiệp và các bên thứ ba như sàn TMĐT, nền tảng số hay mạng xã hội vẫn chưa rõ ràng, hoặc chưa đủ mạnh để ràng buộc các nền tảng lớn trong việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin sản phẩm, dịch vụ. Điều này dẫn đến nguy cơ người tiêu dùng bị thiệt hại do thông tin sai lệch, quảng cáo không trung thực, mà quyền lợi của họ chưa được bảo vệ đầy đủ.
	Để khắc phục hạn chế trên, cần sửa đổi Điều 22 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 nhằm quy định rõ mức độ trách nhiệm liên đới giữa doanh nghiệp và bên thứ ba. Cụ thể, nếu bên thứ ba đăng tải thông tin quảng cáo, mô tả sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp, họ phải có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của thông tin này. Trong trường hợp thông tin sai hoặc thiếu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, bên thứ ba phải chịu trách nhiệm cùng với doanh nghiệp, trừ khi họ có bằng chứng rõ ràng rằng đã thực hiện “mọi biện pháp hợp lý” để xác minh thông tin. Quy định này sẽ buộc các sàn TMĐT, nền tảng số và mạng xã hội thực hiện trách nhiệm kiểm soát thông tin chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng.
	Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định bắt buộc về cơ chế kiểm định thông tin. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh, các sàn TMĐT và influencer phải cung cấp chứng cứ xác thực về sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi đăng tải thông tin trên bất kỳ nền tảng số nào. Chứng cứ này có thể là giấy tờ pháp lý, kết quả kiểm định, hình ảnh, chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương. Cơ chế này không chỉ bảo đảm tính minh bạch, trung thực của thông tin mà còn giúp các bên thứ ba có căn cứ rõ ràng để kiểm soát và chịu trách nhiệm về thông tin được đăng tải.
	Ngoài ra, cần thiết lập một kênh khiếu nại minh bạch để người tiêu dùng có thể phản ánh thông tin sai lệch, quảng cáo gian dối hoặc thiếu chính xác. Trong cơ chế này, cả doanh nghiệp và bên thứ ba phải có trách nhiệm xử lý khiếu nại, bao gồm việc rà soát, sửa chữa, gỡ bỏ thông tin sai lệch và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng nếu cần thiết. Quy định này sẽ tạo cơ chế giám sát hiệu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp và bên thứ ba trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc218157668]3.2.3. Công khai cảnh báo vi phạm và minh bạch dữ liệu nền tảng số
	Hiện nay, theo Nghị định 55/2024/NĐ-CP, các nền tảng số có trách nhiệm công bố danh sách vi phạm trên không gian mạng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy quy định về báo cáo và công khai thông tin vẫn chưa đủ chặt chẽ, chưa tạo áp lực liên tục để các sàn TMĐT và doanh nghiệp lớn minh bạch dữ liệu. Hệ quả là người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các cảnh báo về vi phạm, dẫn đến rủi ro trong quá trình giao dịch và sử dụng dịch vụ số. Để giải quyết vấn đề này, cần triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.
	Thứ nhất, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2024 hoặc Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 để quy định cụ thể tần suất báo cáo vi phạm của các nền tảng số. Cụ thể, thay vì chỉ báo cáo khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý, các sàn TMĐT, nền tảng số và doanh nghiệp phải cập nhật báo cáo vi phạm ít nhất mỗi quý, đồng thời công khai các báo cáo này trên trang web hoặc ứng dụng của sàn. Việc này không chỉ tạo sự minh bạch, mà còn giúp người tiêu dùng chủ động tiếp cận thông tin, phòng tránh rủi ro trong giao dịch và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn.
	Thứ hai, cần thiết lập một “bảng công khai vi phạm người tiêu dùng” trung tâm, do cơ quan quản lý như Bộ Công Thương hoặc Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vận hành. Bảng này sẽ tổng hợp và công khai danh sách các doanh nghiệp, sàn TMĐT bị xử lý vi phạm về thông tin, cập nhật thường xuyên như một “bản đồ rủi ro” minh bạch cho người tiêu dùng. Giải pháp này giúp tạo cơ chế giám sát xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ quy định về cung cấp thông tin, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu minh bạch cho người tiêu dùng.
	Thứ ba, cần tăng cường chế tài đối với các doanh nghiệp, sàn TMĐT không báo cáo hoặc che giấu vi phạm. Cụ thể, Nghị định/Luật cần bổ sung các hình thức xử phạt mạnh hơn, như phạt hành chính cao hơn hoặc áp dụng biện pháp hành chính bổ sung, ví dụ yêu cầu doanh nghiệp cải tổ quy trình kiểm duyệt thông tin. Việc này vừa tạo áp lực pháp lý, vừa bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy các nền tảng số nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, minh bạch thông tin.
[bookmark: _Toc218157669]3.2.4. Cơ chế bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng và quyền tiếp cận thông tin
	Hiện nay, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có những quy định cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các quy định này vẫn còn hạn chế về tính cụ thể và chưa hướng dẫn rõ ràng cách thức người tiêu dùng có thể kiểm tra, chỉnh sửa hoặc rút quyền chia sẻ thông tin của mình, đặc biệt là trong bối cảnh nền tảng số ngày càng phổ biến. Do đó, để hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, cần thiết lập một cơ chế bảo vệ dữ liệu toàn diện, minh bạch và dễ thực hiện.
	Thứ nhất, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần bổ sung quy định về “quyền minh bạch dữ liệu”. Theo đó, người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp tiết lộ chi tiết những thông tin cá nhân mà doanh nghiệp đang lưu trữ, mục đích sử dụng dữ liệu, các bên thứ ba mà dữ liệu được chia sẻ, cũng như thời hạn lưu trữ. Quy định này giúp người tiêu dùng nắm rõ thông tin về dữ liệu của mình, từ đó tăng cường khả năng kiểm soát và bảo vệ quyền riêng tư. Đồng thời, cơ chế minh bạch dữ liệu cũng tạo áp lực pháp lý để doanh nghiệp thực hiện quản lý dữ liệu một cách minh bạch và trách nhiệm.
	Thứ hai, cần thiết lập cơ chế “rút đồng ý” nhằm đảm bảo quyền chủ động của người tiêu dùng đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân. Theo cơ chế này, nếu người tiêu dùng ban đầu đã đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của mình (ví dụ cho mục đích quảng cáo), họ có quyền rút lại sự đồng ý một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc rút đồng ý phải được thực hiện thông qua giao diện trực quan, dễ hiểu trên website hoặc ứng dụng di động của doanh nghiệp, và doanh nghiệp bắt buộc phải tôn trọng quyết định này. Điều này không chỉ bảo vệ quyền tự quyết của người tiêu dùng mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu.
	Thứ ba, doanh nghiệp cần được yêu cầu xây dựng các giao diện hoặc công cụ trực tuyến cho phép người tiêu dùng chủ động quản lý thông tin cá nhân của mình. Cụ thể, người tiêu dùng có quyền xem, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân; yêu cầu chuyển giao dữ liệu sang nhà cung cấp khác (data portability) nếu có nhu cầu; và ngăn chặn việc chuyển giao dữ liệu cho các bên thứ ba không mong muốn. Các công cụ này phải thân thiện với người dùng, dễ truy cập và vận hành, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc218157670]3.2.5. Tăng cường chế tài và kiểm soát thực thi
	Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là việc thực thi nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng vẫn còn hạn chế. Nếu chỉ dựa vào các biện pháp trách nhiệm hình thức mà không có chế tài đủ mạnh, nhiều doanh nghiệp có thể lơ là trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác hoặc thậm chí cung cấp thông tin sai lệch, gây thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó, việc tăng cường chế tài và kiểm soát thực thi là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quan hệ với người tiêu dùng.
	Thứ nhất, cần tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, đồng thời bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành nên quy định mức phạt cao hơn đối với những doanh nghiệp cung cấp thông tin sai hoặc thiếu. Ngoài ra, nên kết hợp các biện pháp phạt với yêu cầu buộc doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ví dụ như công khai xin lỗi, bồi thường cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng, hoặc áp dụng các biện pháp cảnh báo công khai. Việc này không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
	Thứ hai, cần thiết lập cơ chế kiểm soát thực thi rõ ràng, hiệu quả hơn. Các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Cục Bảo vệ người tiêu dùng và Cục TMĐT và Kinh tế số cần được trao quyền thanh tra, kiểm tra định kỳ việc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin, đặc biệt là trên các nền tảng số. Khi phát hiện doanh nghiệp cung cấp thông tin sai lệch hoặc thiếu, cơ quan quản lý không chỉ áp dụng chế tài hành chính mà còn phải yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục như công khai xin lỗi, đền bù cho người tiêu dùng hoặc điều chỉnh thông tin trên các kênh giao dịch công khai.
	Thứ ba, cần khuyến khích vai trò giám sát của các tổ chức xã hội, hiệp hội người tiêu dùng và các cơ quan truyền thông. Các tổ chức này có thể được tham gia giám sát việc minh bạch thông tin của doanh nghiệp, đánh giá mức độ tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin và công bố xếp hạng doanh nghiệp theo tiêu chí này. Cách làm này không chỉ tạo ra cơ chế “xã hội hóa giám sát” mà còn tạo áp lực công khai đối với doanh nghiệp, thúc đẩy họ nâng cao chất lượng và tính trung thực trong việc cung cấp thông tin tới người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc218157671]3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại Thành phố Hà Nội
[bookmark: _Toc218157672]3.3.1. Nâng cao chất lượng và tính minh bạch của thông tin doanh nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng
	Thứ nhất, hoàn thiện chuẩn hóa thông tin bắt buộc doanh nghiệp phải công khai.
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường và các hiệp hội ngành hàng tiến hành rà soát, cập nhật và ban hành bộ tiêu chuẩn về thông tin tối thiểu mà doanh nghiệp bắt buộc phải công khai đối với từng nhóm sản phẩm, dịch vụ lưu thông trên địa bàn Thành phố. Bộ tiêu chuẩn này cần quy định rõ các nội dung như: giá bán niêm yết, nguồn gốc – xuất xứ, thành phần sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật – an toàn, ngày sản xuất và hạn sử dụng, quy định về điều kiện bảo hành, mức độ tác động môi trường (nếu có)… Việc chuẩn hóa thông tin sẽ giúp giảm tình trạng công bố thông tin thiếu, sai lệch hoặc không đồng nhất giữa các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương cần yêu cầu doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang kinh doanh tại Hà Nội, áp dụng một bộ mẫu biểu công bố thông tin thống nhất trên bao bì, website, sàn TMĐT và các tài liệu quảng cáo. Việc sử dụng mẫu chuẩn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, so sánh và đánh giá sản phẩm giữa các nhà cung cấp khác nhau. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng thông tin công bố.
	Thứ hai, tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cung cấp và cập nhật thông tin.
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Hà Nội, các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia pháp lý tổ chức các lớp tập huấn định kỳ về trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định pháp luật. Nội dung tập huấn cần tập trung vào các vấn đề thực tế doanh nghiệp thường gặp như: cách trình bày thông tin sản phẩm đúng quy định, nghĩa vụ minh bạch giá, phương pháp truy xuất nguồn gốc, quy trình cập nhật thông tin khi thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc thay đổi bao bì. Các lớp tập huấn nên ưu tiên doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp – những nhóm thường thiếu đội ngũ pháp chế và chuyên môn về quản trị thông tin.
Ngoài ra, Thành phố cần xây dựng và cung cấp bộ công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong công bố thông tin, bao gồm phần mềm tạo mẫu biểu tự động, hệ thống cảnh báo khi thông tin công bố chưa đầy đủ, cũng như các hướng dẫn trực tuyến về thủ tục, tiêu chuẩn và biểu mẫu bắt buộc. Việc hỗ trợ bằng công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo thông tin luôn được cập nhật nhanh chóng và chính xác. Song song đó, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường cần duy trì đường dây nóng và kênh tư vấn điện tử để tiếp nhận, giải đáp kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công bố thông tin.
[bookmark: _Toc218157673]3.3.2. Đổi mới cơ chế giám sát, kiểm tra và đối chiếu thông tin
	Một là, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất.
	Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ triển khai cơ chế thanh tra, kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành phố. Nội dung kiểm tra tập trung vào tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của thông tin được công bố trên nhãn hàng hóa, website doanh nghiệp, sàn TMĐT cũng như trong các hoạt động quảng cáo.
	Đặc biệt, các đoàn kiểm tra cần ưu tiên rà soát những nhóm sản phẩm, dịch vụ có tần suất phát sinh khiếu nại cao như thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, dịch vụ vận tải – du lịch. Việc tăng cường kiểm tra không chỉ giúp kịp thời phát hiện các hành vi cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải tự nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Đồng thời, các cuộc kiểm tra đột xuất sẽ góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp “đối phó” trong những thời điểm kiểm tra định kỳ, bảo đảm tính thực chất và hiệu quả của công tác giám sát.
	Hai là, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tập trung.
	Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, thành phố Hà Nội cần giao Sở Công Thương làm đầu mối phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, các doanh nghiệp, các sàn TMĐT lớn và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xây dựng một cơ sở dữ liệu thông tin tập trung và liên thông về sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này phải được thiết kế theo hướng mở, có khả năng tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng tra cứu, đối chiếu thông tin.
	Thông qua cơ sở dữ liệu liên thông, thông tin về sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận hợp quy – hợp chuẩn, lịch sử tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, kết quả thanh tra – kiểm tra, phản ánh và khiếu nại của người tiêu dùng… sẽ được cập nhật thường xuyên và hiển thị nhất quán trên nhiều nền tảng. Điều này giúp hạn chế tình trạng thông tin không đồng nhất hoặc bị “thổi phồng” khi cùng một sản phẩm được giới thiệu trên các kênh khác nhau.
	Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm các rủi ro vi phạm và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Người tiêu dùng cũng được tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, qua đó nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
[bookmark: _Toc218157674]3.3.3. Tăng cường tính chủ động cung cấp thông tin của doanh nghiệp
	Một là, yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin ở tất cả các kênh.
	Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cần ban hành quy định cụ thể yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố công khai, cập nhật và đồng bộ hóa thông tin sản phẩm – dịch vụ trên tất cả các kênh truyền thông chính thức. Các kênh này bao gồm: website doanh nghiệp, nền tảng TMĐT, fanpage mạng xã hội, tài liệu quảng cáo, nhãn hàng hóa trực tiếp trên sản phẩm và các biển hiệu tại điểm bán. Việc công khai cần đảm bảo đầy đủ các nội dung tối thiểu như: thông tin doanh nghiệp, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, hạn sử dụng, giá niêm yết, chính sách bảo hành – đổi trả, cảnh báo an toàn và các chứng nhận liên quan. Quy định rõ ràng này vừa giúp tăng tính minh bạch, vừa tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp người tiêu dùng dễ dàng đối chiếu và kiểm tra thông tin trước khi lựa chọn.
	Cùng với yêu cầu công khai thông tin, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng và ban hành bộ hướng dẫn về đồng bộ hóa nội dung thông tin giữa quảng cáo – website – sản phẩm thực tế. Bộ hướng dẫn này phải đưa ra tiêu chí cụ thể về mức độ phù hợp giữa nội dung quảng cáo và chất lượng thực tế của sản phẩm; yêu cầu doanh nghiệp sử dụng cùng một bộ dữ liệu chuẩn trên tất cả nền tảng để tránh tình trạng thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý cần thiết lập cơ chế kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực có nguy cơ thông tin không trung thực cao như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, dược phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong trường hợp phát hiện sai lệch thông tin, doanh nghiệp phải thực hiện khắc phục trong thời hạn quy định và chịu hình thức xử phạt theo pháp luật.
	Để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc công khai thông tin, Sở Công Thương Hà Nội cần áp dụng cơ chế đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp minh bạch thông tin. Cơ chế này có thể triển khai dưới dạng “Bảng xếp hạng doanh nghiệp minh bạch tại Hà Nội” công bố hàng năm. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: mức độ đầy đủ – chính xác – cập nhật của thông tin, mức độ áp dụng công nghệ số trong chia sẻ thông tin, sự phản hồi tích cực đối với thắc mắc của người tiêu dùng, và kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý. Doanh nghiệp đạt thứ hạng cao sẽ được ưu tiên giới thiệu trong các hội chợ xúc tiến thương mại của Thành phố, được sử dụng nhãn “Doanh nghiệp minh bạch thông tin” tại điểm bán và trên bao bì sản phẩm. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin trung thực, tăng niềm tin của người tiêu dùng và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp một cách hiệu quả.
	Hai là, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin.
	Bên cạnh việc yêu cầu công khai thông tin, Thành phố Hà Nội cần khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao khả năng truy xuất, kiểm chứng và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Công Thương triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng hồ sơ sản phẩm điện tử và bảng thông tin sản phẩm số. Khi người tiêu dùng quét mã QR, toàn bộ thông tin về sản phẩm – từ khâu sản xuất, vận chuyển, chứng nhận chất lượng, kiểm định an toàn đến ngày đóng gói và phân phối – phải được hiển thị một cách rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu. Việc áp dụng mã QR không chỉ góp phần chống hàng giả, hàng nhái mà còn là công cụ quan trọng để người tiêu dùng giám sát chất lượng hàng hóa một cách chủ động. Thành phố có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ về chi phí số hóa mã QR, đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn cách vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc.
	Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được khuyến khích tích hợp chatbot và hệ thống trả lời tự động trên website, nền tảng TMĐT và ứng dụng di động. Sở Khoa học và Công nghệ có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng chatbot mã nguồn mở hoặc sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo có kiểm soát. Chatbot cần có khả năng trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến thành phần sản phẩm, quy trình sản xuất, hướng dẫn sử dụng, chính sách bảo hành – đổi trả, địa điểm bán hàng uy tín và các thông tin pháp lý liên quan. Điều này giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin chính xác, giảm thời gian chờ đợi và tăng trải nghiệm mua sắm. Các dữ liệu thu thập được từ hệ thống chatbot cũng giúp doanh nghiệp cải thiện sản phẩm và điều chỉnh chiến lược truyền thông phù hợp hơn.
	Ngoài ra, doanh nghiệp có thể xây dựng kho thông tin số hóa về sản phẩm kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu của các sở ngành, đặc biệt là hệ thống cảnh báo thực phẩm và hệ thống quản lý tem điện tử chống hàng giả. Điều này giúp cơ quan quản lý dễ kiểm tra, doanh nghiệp dễ cập nhật, còn người tiêu dùng dễ tiếp cận nguồn thông tin chính thống. Thành phố Hà Nội có thể triển khai thí điểm mô hình cửa hàng “minh bạch số” tại một số phường trung tâm như Tràng Tiền, Cầu Giấy, Dương Nội, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các bảng thông tin điện tử thông minh trong cửa hàng, giúp khách hàng nhanh chóng tìm kiếm thông tin bằng màn hình cảm ứng hoặc mã QR.
	Cuối cùng, để việc ứng dụng công nghệ số có tính bền vững, UBND Thành phố cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan: Sở Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật thông tin đúng quy định; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kỹ thuật số hóa và bảo mật dữ liệu, kiểm tra tính xác thực và minh bạch của các giải pháp công nghệ; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các thông tin số. Sự phối hợp đồng bộ này sẽ đảm bảo tính khả thi, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc minh bạch hóa thông tin và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào môi trường kinh doanh lành mạnh của Thủ đô.
[bookmark: _Toc218157675]3.3.4. Hoàn thiện vai trò đối với bên thứ ba trong cung cấp thông tin
	Trong bối cảnh TMĐT và hoạt động kinh doanh đa kênh ngày càng phát triển, vai trò của các bên thứ ba như đại lý phân phối, đơn vị giao vận, sàn TMĐT, tổ chức quảng cáo, người nổi tiếng và KOL/KOC trở nên đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tiễn tại Thành phố Hà Nội cho thấy nhiều trường hợp thông tin được lan truyền qua các bên thứ ba không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc cố ý sai lệch, gây rủi ro lớn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, cần thiết phải hoàn thiện cơ chế quản lý và ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các bên trung gian này nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực của thông tin trong thời gian tới.
	Một là, tăng cường sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các đơn vị trung gian.
	Trước hết, Thành phố Hà Nội cần phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường, Công an Thành phố và các cơ quan chuyên môn xây dựng bộ quy tắc và hướng dẫn chuyên biệt về trách nhiệm của các đơn vị trung gian trong việc cung cấp, chia sẻ và quảng bá thông tin doanh nghiệp. Bộ quy tắc này cần quy định rõ ràng nghĩa vụ xác minh tính chính xác, nguồn gốc và độ tin cậy của thông tin trước khi công bố đến công chúng.
	Đối với đại lý bán hàng, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Công Thương yêu cầu các đại lý khi phân phối sản phẩm phải cam kết chỉ sử dụng thông tin chính thức được doanh nghiệp cung cấp, đồng thời phải lưu trữ hồ sơ thông tin liên quan để phục vụ công tác hậu kiểm. Các đại lý phải chịu trách nhiệm liên đới nếu cố ý đăng tải, phát tán hoặc quảng bá thông tin sai lệch nhằm tăng doanh số.
	Đối với đơn vị giao vận, Sở Xây dựng cùng Sở Công Thương cần ban hành hướng dẫn khuyến khích các đơn vị giao nhận (shipper, doanh nghiệp logistics) tham gia vào việc xác thực hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện hoặc hàng hóa thường xuyên xảy ra gian lận. Các đơn vị giao vận phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm không đúng mô tả, không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
	Đối với sàn TMĐT, Thành phố Hà Nội cần tăng cường yêu cầu các sàn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo… triển khai cơ chế kiểm chứng thông tin doanh nghiệp và sản phẩm trước khi cho phép đăng bán, đặc biệt với nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc, thiết bị y tế. Các sàn phải bảo đảm hệ thống kiểm duyệt tự động và thủ công nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp cố tình đăng tải thông tin sai lệch hoặc dùng hình ảnh, chứng nhận giả mạo. Đồng thời, các sàn cần chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp dữ liệu vi phạm cho cơ quan quản lý nhà nước để xử lý kịp thời.
	Đối với tổ chức quảng cáo, Sở Văn hóa Thể thao cùng Sở Khoa học và Công nghệ cần ban hành quy định yêu cầu các đơn vị quảng cáo truyền thông, báo chí, nền tảng mạng xã hội chỉ tiếp nhận và triển khai quảng cáo khi doanh nghiệp cung cấp được tài liệu chứng minh tính chính xác của thông tin như giấy phép, chứng nhận, tài liệu kỹ thuật. Các tổ chức quảng cáo phải chịu chế tài nếu phát sóng hoặc đăng tải nội dung có dấu hiệu gian dối, thổi phồng công dụng hay đưa ra thông tin gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
	Đối với người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng, KOC/KOL, UBND Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các hiệp hội ngành nghề xây dựng quy tắc ứng xử đối với hoạt động quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng. Người nổi tiếng và KOL/KOC phải có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ xác minh trước khi nhận quảng bá; phải công bố rõ ràng mối quan hệ hợp tác (quảng cáo có trả phí, hợp đồng PR, tài trợ…). Nếu cố tình quảng bá thông tin sai lệch, các cá nhân này phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định pháp luật về quảng cáo và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Hai là, tăng cường chế tài xử lý bên thứ ba vi phạm.
	Để bảo đảm tính răn đe và nâng cao hiệu quả thực thi, Thành phố Hà Nội cần xây dựng hệ thống chế tài mạnh, đủ sức ngăn chặn hành vi phát tán thông tin doanh nghiệp thiếu minh bạch hoặc sai lệch. Trước hết, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh trực tuyến (online) qua ứng dụng di động, Cổng Dịch vụ công Thành phố và đường dây nóng, giúp người tiêu dùng báo cáo nhanh chóng các hành vi vi phạm. Cơ chế này phải tích hợp chức năng gửi hình ảnh, đường link, video… để cơ quan quản lý có thể xác minh nhanh chóng.
	Song song với đó, cần xây dựng quy trình xử phạt nhanh, trong đó các phản ánh được phân loại tự động theo mức độ nghiêm trọng và chuyển đến cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ. Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Thanh tra Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ xử lý theo thẩm quyền, bao gồm phạt hành chính, yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai lệch, đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Đối với sàn TMĐT hoặc đơn vị quảng cáo, có thể áp dụng biện pháp tăng nặng như hạn chế hoạt động quảng cáo trong thời gian nhất định hoặc công khai mức xử phạt.
	Bên cạnh chế tài xử lý, Hà Nội cần triển khai cơ chế công khai danh sách tổ chức trung gian vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và các trang thông tin của Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ. Danh sách cần nêu rõ tên tổ chức, loại hình vi phạm, mức xử phạt và tình trạng khắc phục. Việc minh bạch hóa này không chỉ giúp người tiêu dùng nhận biết và cảnh giác, mà còn tạo sức ép xã hội mạnh mẽ buộc các đơn vị trung gian phải nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật.
	Cuối cùng, cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và chính người tiêu dùng nhằm tạo môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh và an toàn. Việc hoàn thiện vai trò của bên thứ ba không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao uy tín, cải thiện chất lượng thông tin và tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế số hóa hiện nay.
[bookmark: _Toc218157676]3.3.5. Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp
	Để nâng cao chất lượng và tính minh bạch của thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp là giải pháp mang tính nền tảng. Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành của thành phố, đặc biệt là Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội và các hiệp hội doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chương trình truyền thông, tuyên truyền có hệ thống nhằm định hướng doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, chủ động cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ cho người tiêu dùng.
	Một là, đẩy mạnh truyền thông pháp luật về quyền người tiêu dùng và nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp.
	Trước hết, Thành phố Hà Nội cần tăng cường các hoạt động truyền thông pháp luật một cách đa dạng, thường xuyên và có trọng tâm. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí và các nền tảng truyền thông số, triển khai chuỗi chương trình truyền thông chuyên đề về nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp. Nội dung truyền thông cần tập trung vào ba nhóm chủ đề chính: (i) nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành; (ii) quyền của người tiêu dùng trong việc tiếp cận thông tin, yêu cầu doanh nghiệp giải trình hoặc bồi thường khi thông tin gây thiệt hại; (iii) hậu quả pháp lý đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch, thông tin không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
	Bên cạnh đó, việc tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên sâu là hoạt động cần được thực hiện thường xuyên. Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các tọa đàm theo từng nhóm ngành hàng như thực phẩm, TMĐT, dược phẩm, mỹ phẩm, dịch vụ vận tải… nhằm trao đổi trực tiếp về những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình cung cấp thông tin và phổ biến các quy định pháp lý mới. Những buổi tọa đàm này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý tiếp nhận kiến nghị và hoàn thiện cơ chế quản lý.
	Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, Thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok… để lan tỏa nhanh chóng các thông tin pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ có thể xây dựng các video ngắn, infographic, bài viết mang tính hướng dẫn để doanh nghiệp dễ tiếp cận và áp dụng. Ngoài ra, khuyến khích Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội đưa các quy định tuân thủ pháp luật, đặc biệt là yêu cầu về minh bạch thông tin, vào Bộ Quy tắc ứng xử chung của cộng đồng doanh nghiệp. Khi Bộ Quy tắc ứng xử được thực thi đồng bộ trong từng ngành hàng, nó sẽ trở thành bộ chuẩn mực giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh hành vi, giảm thiểu vi phạm và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
	Hai là, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ về thông tin cung cấp cho người tiêu dùng.
	Song song với tuyên truyền pháp luật, việc xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp là yếu tố then chốt để đảm bảo thông tin cung cấp ra thị trường luôn được kiểm chứng và đúng quy định. Cơ quan quản lý nhà nước cần yêu cầu và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy trình chuẩn về kiểm soát thông tin trước khi công bố. Sở Công Thương có thể ban hành mẫu quy trình tham khảo để doanh nghiệp áp dụng, bao gồm các bước: thu thập thông tin đầu vào, kiểm tra tính chính xác, đánh giá rủi ro pháp lý, phê duyệt nội bộ, và lưu trữ hồ sơ thông tin đã công bố. Quy trình này cần áp dụng cho tất cả hình thức truyền thông như nhãn hàng hóa, quảng cáo, website, mạng xã hội và các tài liệu bán hàng.
	Một nội dung quan trọng khác là khuyến khích doanh nghiệp thành lập bộ phận pháp chế hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Sở Tư pháp Hà Nội có thể ban hành danh sách các đơn vị tư vấn pháp lý uy tín để doanh nghiệp tham khảo. Bộ phận pháp chế hoặc đơn vị tư vấn sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ như: cập nhật các quy định pháp luật mới, rà soát định kỳ thông tin về sản phẩm – dịch vụ đang được doanh nghiệp công bố, kiểm tra sự phù hợp của quảng cáo và các tài liệu truyền thông, đồng thời cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, tránh các hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh.
	Ngoài ra, doanh nghiệp cần được khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát nội bộ. Các phần mềm quản lý thông tin, quản lý tài liệu và hệ thống phê duyệt điện tử giúp doanh nghiệp lưu trữ hồ sơ minh bạch, truy xuất nhanh và dễ dàng phục vụ công tác thanh tra – kiểm tra khi cần thiết. Thành phố Hà Nội có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chương trình chuyển đổi số, hỗ trợ vay vốn, đào tạo kỹ thuật để các doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản trị thông tin.
[bookmark: _Toc218157677]3.3.6. Xử lý nghiêm các vi phạm trong cung cấp thông tin
	Một là, thắt chặt và tăng cường chế tài xử phạt.
	Trong bối cảnh hoạt động TMĐT và cung cấp thông tin doanh nghiệp tại Hà Nội ngày càng đa dạng và phức tạp, việc thắt chặt và tăng cường các chế tài xử phạt là yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp. Cơ quan chủ trì thực hiện giải pháp này là Sở Công Thương Hà Nội, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Công an Thành phố và UBND xã/phường. Trước hết, cần rà soát, cập nhật và đề xuất điều chỉnh các quy định xử phạt theo hướng tăng mức phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến cung cấp thông tin không đúng sự thật, gây nhầm lẫn hoặc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Việc tăng mức xử phạt phải đảm bảo tương xứng với thiệt hại và đủ sức răn đe, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT vốn dễ phát sinh các hành vi gian lận như quảng cáo sai lệch, cung cấp thông tin giả mạo về sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ kinh doanh hoặc năng lực pháp lý của doanh nghiệp.
	Ngoài việc tăng mức phạt bằng tiền, các cơ quan quản lý cần áp dụng thêm các biện pháp xử phạt bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả răn đe và ngăn chặn tái phạm. Đối với các hành vi vi phạm lặp lại hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương Hà Nội có thể đề xuất cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động quảng cáo trong thời hạn nhất định, nhất là trên các nền tảng trực tuyến như sàn TMĐT, mạng xã hội hoặc website doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp cố tình cung cấp thông tin sai lệch về ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở hoặc vốn điều lệ, Sở Tài chính Hà Nội cần xem xét áp dụng biện pháp tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời hạn, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin theo đúng quy định.
	Bên cạnh đó, nhóm biện pháp buộc cải chính công khai cũng là công cụ quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch và bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng. Theo đó, doanh nghiệp vi phạm phải đăng tải thông tin đính chính trên chính kênh quảng cáo hoặc nền tảng mà họ đã công bố thông tin sai lệch, với thời lượng hoặc thời gian công bố theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hình thức này không chỉ góp phần khôi phục thông tin đúng đắn mà còn tạo áp lực xã hội, buộc doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi cung cấp thông tin ra thị trường. Để đảm bảo tính khả thi, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Thanh tra Sở Công Thương cần được tăng cường nguồn lực và công cụ giám sát để thực hiện nghiêm túc các biện pháp nêu trên.
	Hai là, tăng cường ứng dụng công nghệ trong phát hiện vi phạm.
	Song song với việc tăng cường chế tài xử phạt, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát hiện và xử lý vi phạm là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh. Thành phố Hà Nội cần giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, triển khai hệ thống các công cụ quét tự động trên internet và mạng xã hội để giám sát thông tin mà doanh nghiệp cung cấp. Các công cụ này có thể sử dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tự động phát hiện các dấu hiệu vi phạm như quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin lừa dối người tiêu dùng, thông tin không nhất quán giữa hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp với nội dung quảng bá trên mạng. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường, dữ liệu sẽ được chuyển tự động đến Cục Quản lý thị trường hoặc Thanh tra Sở Công Thương để kiểm tra và xử lý kịp thời.
	Ngoài việc quét thông tin tự động, Hà Nội cần nâng cấp và mở rộng hệ thống tiếp nhận phản ánh – khiếu nại trực tuyến từ người tiêu dùng. Cơ quan chủ trì là Sở Công Thương, phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội. Hệ thống này cần hoạt động theo cơ chế 24/7, tích hợp chức năng xác minh nhanh bằng cách đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn như cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quản lý thuế, và cơ sở dữ liệu TMĐT. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian xác minh, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và tăng cường tính minh bạch của thông tin doanh nghiệp. Người tiêu dùng có thể gửi hình ảnh, đường link quảng cáo, hóa đơn hoặc phản ánh trực tiếp qua ứng dụng di động, website hoặc nền tảng mạng xã hội. Hệ thống phải đảm bảo phản hồi tự động, tiếp nhận nhanh và chuyển tiếp tới cơ quan chức năng trong vòng tối đa 24 giờ.
	Để hệ thống công nghệ hoạt động hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ cần ký kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Hà Nội trong việc phát triển phương thức giám sát thông tin tự động. Đồng thời, Thành phố nên xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về vi phạm trong cung cấp thông tin doanh nghiệp, kết nối với các sàn TMĐT, nền tảng mạng xã hội và các công cụ quảng cáo trực tuyến để đồng bộ hóa dữ liệu cảnh báo. Nhờ vậy, khi một doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm, hệ thống có thể gửi cảnh báo đến các nền tảng liên quan để kịp thời hạn chế quảng cáo hoặc chặn hoạt động kinh doanh không minh bạch.
	Cuối cùng, để giải pháp ứng dụng công nghệ phát huy tác dụng bền vững, cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý thị trường và cơ quan thanh tra về kỹ năng sử dụng công cụ giám sát số. Đồng thời, người tiêu dùng cũng cần được tuyên truyền về các công cụ khiếu nại trực tuyến và cách thức phát hiện hành vi vi phạm. Việc kết hợp đồng bộ giữa công nghệ, pháp lý và sự tham gia của người dân sẽ góp phần làm giảm đáng kể tình trạng cung cấp thông tin sai lệch, qua đó nâng cao chất
[bookmark: _Toc218157678]3.3.7. Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò của người tiêu dùng và tổ chức xã hội
	Một là, tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng biết yêu cầu thông tin.
	Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và tính minh bạch của thông tin mà doanh nghiệp cung cấp là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về quyền được tiếp cận thông tin và kỹ năng tra cứu thông tin chính xác. Sở Công Thương Hà Nội, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức xã hội như Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Hà Nội, sẽ phát động chương trình mang tên “Người tiêu dùng thông minh Hà Nội”. Chương trình này nhằm giáo dục, hướng dẫn người dân cách nhận diện thông tin sản phẩm chính xác, đồng thời cung cấp các công cụ, kỹ năng để tra cứu nguồn thông tin đáng tin cậy.
	Thông qua chương trình, người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn cách đọc nhãn mác, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, so sánh giá cả và thông tin trên nhiều kênh chính thức. Các buổi tập huấn, hội thảo trực tuyến, và các video hướng dẫn sẽ được tổ chức định kỳ tại các xã/phường, đặc biệt là ở những khu vực có mật độ dân cư cao và nhiều hoạt động thương mại. Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông đại chúng như báo in, báo điện tử, truyền hình, radio và mạng xã hội sẽ được sử dụng để lan tỏa thông tin rộng rãi, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các kiến thức cần thiết.
	Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Sở Công Thương, đề xuất phát triển ứng dụng “Hanoi Smart Citizen”, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và tiện lợi. Ứng dụng này sẽ tích hợp các tính năng như quét mã QR để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hạn sử dụng, đánh giá chất lượng sản phẩm và gửi phản ánh khi phát hiện thông tin sai lệch từ doanh nghiệp. Đối với những người dân chưa thành thạo công nghệ, các trung tâm dịch vụ công và phường/xã sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng app, đảm bảo mọi đối tượng đều có khả năng tham gia và giám sát thông tin doanh nghiệp.
	Hai là, phát huy vai trò của Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng.
	Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Hà Nội đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân và giám sát tính minh bạch của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức các hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong việc thu thập chứng cứ khi phát hiện doanh nghiệp cung cấp thông tin sai hoặc thiếu minh bạch. Cụ thể, Hội sẽ thiết lập các điểm tư vấn tại từng xã/phường, phối hợp với các phường, xã để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn ghi nhận hình ảnh, hóa đơn, hợp đồng và các tài liệu liên quan, từ đó giúp người tiêu dùng có cơ sở khiếu nại hoặc tố cáo hành vi vi phạm.
	Song song với hoạt động hỗ trợ cá nhân, Hội cũng sẽ thực hiện khảo sát định kỳ về mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp tại Hà Nội, với tần suất 6 tháng/lần. Khảo sát này sẽ được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng phổ thông, nhằm đánh giá việc tuân thủ công bố thông tin, nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, cũng như độ chính xác của các quảng cáo, khuyến mãi. Kết quả khảo sát sẽ được công bố rộng rãi trên các kênh thông tin chính thức của Thành phố, đồng thời gửi tới Sở Công Thương và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm.
	Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức các chương trình “Người tiêu dùng phản ánh – Doanh nghiệp minh bạch”, nhằm tạo cơ chế phản hồi hai chiều giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có mức độ minh bạch thông tin cao sẽ được công nhận và tuyên dương, trong khi những doanh nghiệp cung cấp thông tin sai lệch sẽ được nhắc nhở, xử phạt hoặc công khai trên hệ thống, từ đó nâng cao tính răn đe và khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện chất lượng thông tin.
[bookmark: _Toc218157679]3.2.8. Đào tạo, hướng dẫn và nâng cao nhận thức
	Một trong những thách thức hiện nay trong thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tình trạng các doanh nghiệp nhỏ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các cá nhân bán hàng trên sàn TMĐT, chưa nắm rõ đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng cũng chưa thực sự hiểu quyền của mình trong việc yêu cầu thông tin từ doanh nghiệp, dẫn đến khó khăn trong việc giám sát và bảo vệ quyền lợi. Do đó, việc đào tạo, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng là một giải pháp quan trọng để hoàn thiện thực thi pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin.
Trước hết, Nhà nước, thông qua Bộ Công Thương và Cục Bảo vệ người tiêu dùng, cần ban hành các hướng dẫn chi tiết và minh họa cụ thể về cách thức cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hướng dẫn này nên bao gồm các ví dụ cụ thể về cách liệt kê và trình bày thông tin sản phẩm, dịch vụ như nguồn gốc, trọng lượng, thành phần, chi phí, linh kiện đi kèm, thời hạn bảo hành, điều kiện sử dụng và các thông tin khác liên quan. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp, dù kinh doanh theo mô hình truyền thống hay trên nền tảng TMĐT, dễ dàng hiểu và áp dụng đúng nghĩa vụ pháp lý, từ đó giảm thiểu các vi phạm về cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch.
	Thứ hai, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông và đào tạo rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền “yêu cầu thông tin” (right to information). Các chiến dịch này có thể thông qua các phương tiện truyền thông, hội thảo, tập huấn, hướng dẫn trực tuyến hoặc các chương trình giáo dục cộng đồng. Khi người tiêu dùng hiểu rõ quyền của mình, họ sẽ biết cách yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, kiểm tra tính chính xác và kịp thời khiếu nại nếu thông tin bị thiếu hoặc sai lệch. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tạo áp lực tích cực để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ một cách nghiêm túc.
	Thứ ba, Nhà nước nên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cung cấp các công cụ và mẫu chuẩn. Các công cụ này có thể bao gồm template hợp đồng, nhãn sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, chính sách bảo hành, bảng giá hoặc các mẫu thông tin sản phẩm, dịch vụ theo chuẩn quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ pháp luật, giảm chi phí và thời gian chuẩn bị tài liệu, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp thông tin tới người tiêu dùng.
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	Chương 3 đã tập trung làm rõ định hướng và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, gắn với yêu cầu thực tiễn tại Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, chương này khẳng định việc bảo đảm quyền được thông tin của người tiêu dùng không chỉ là nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mà còn là yếu tố cốt lõi để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững.
	Về phương diện định hướng và hoàn thiện pháp luật, Chương 3 nhấn mạnh yêu cầu rà soát, làm rõ và thống nhất các khái niệm pháp lý liên quan đến “thông tin người tiêu dùng”, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn phát triển của các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là trên nền tảng số. Đồng thời, các giải pháp được đề xuất hướng tới việc tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình cung cấp, truyền tải và kiểm soát thông tin, kể cả khi thông qua bên thứ ba; công khai cảnh báo vi phạm, minh bạch dữ liệu; hoàn thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng và quyền tiếp cận thông tin; cũng như tăng cường chế tài xử lý và hiệu quả kiểm soát thực thi pháp luật. Đây là những nội dung mang tính nền tảng, góp phần khắc phục những khoảng trống, bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành.
Bên cạnh đó, Chương 3 đã đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật tại Thành phố Hà Nội – địa bàn có mật độ doanh nghiệp và người tiêu dùng lớn, hoạt động thương mại đa dạng và phức tạp. Các giải pháp tập trung vào việc nâng cao chất lượng, tính minh bạch và tính chủ động trong cung cấp thông tin của doanh nghiệp; đổi mới cơ chế giám sát, kiểm tra và đối chiếu thông tin; hoàn thiện vai trò, trách nhiệm của các bên trung gian; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức xã hội. Việc kết hợp đồng bộ giữa hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện được xem là điều kiện then chốt để các quy định pháp luật đi vào cuộc sống.

[bookmark: _Toc218157681]KẾT LUẬN ĐỀ ÁN
	Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề án “Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng tại thành phố Hà Nội” đã làm rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò quan trọng của thông tin đối với người tiêu dùng, cũng như nội dung pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp. Thông tin chính xác, đầy đủ và minh bạch không chỉ giúp người tiêu dùng đưa ra các quyết định mua sắm hợp lý mà còn là cơ sở để nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Các quy định pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin đã hình thành một khuôn khổ pháp lý cơ bản, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
	Thực tiễn thực hiện tại thành phố Hà Nội cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin. Doanh nghiệp đã chủ động công khai thông tin sản phẩm, dịch vụ, giá cả, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo hành và các thông tin liên hệ qua nhiều kênh như website, fanpage, ứng dụng di động hay tại điểm bán. Việc hợp tác với bên thứ ba, như các nền tảng thương mại điện tử hay đại lý phân phối, cũng dần được điều chỉnh thông qua các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin, góp phần tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý tại Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, từ nhắc nhở, phạt hành chính đến công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.
	Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế đáng chú ý. Một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa cung cấp thông tin đầy đủ hoặc thiếu tính minh bạch. Thông tin giữa các kênh chưa đồng bộ, và bên thứ ba đôi khi cung cấp thông tin chưa chính xác, dẫn đến tranh chấp và khiếu nại từ người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về quyền của người tiêu dùng, dẫn đến việc chưa cung cấp các thông tin về quyền lợi sau bán hàng. Ngoài ra, cơ chế răn đe và giám sát còn hạn chế, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội, khiến việc xử lý vi phạm chưa đạt hiệu quả cao.
	Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ nhằm đảm bảo công bằng trong giao dịch kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín của thị trường. Việc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin giúp người tiêu dùng có cơ sở lựa chọn, phòng tránh rủi ro, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.
	Đề án cũng chỉ ra một số định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, bao gồm: hoàn thiện pháp luật, tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp và bên thứ ba, minh bạch dữ liệu số, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin mà còn góp phần xây dựng thị trường Hà Nội phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy uy tín, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
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